PHỤ LỤC 01

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU
1. Tài khoản trong bảng cân đối tài khoản

	STT
	Số hiệu tài khoản
	Tên tài khoản

	Ghi chú

	
	Cấp 1
	Cấp 2
	Cấp 3
	Cấp 4
	
	

	1
	111
	
	
	
	Tiền mặt
	

	
	
	11101
	
	
	Tiền thuế
	

	
	
	
	111011
	
	Tiền Việt Nam 
	

	
	
	
	111012
	
	Ngoại tệ 
	

	
	
	11102
	
	
	Tiền khác
	

	2
	112
	
	
	
	Tiền gửi Kho bạc, ngân hàng
	

	
	
	11201
	
	
	Tiền gửi kho bạc
	

	
	
	
	112011
	
	Tiền gửi phí, lệ phí hải quan
	

	
	
	
	112012
	
	Tiền gửi từ thu phạt
	

	
	
	
	
	1120121
	Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thuế
	

	
	
	
	
	1120122
	Vi phạm hành chính ngoài lĩnh vực Thuế
	

	
	
	
	112013
	
	Tiền gửi tạm giữ chờ xử lý
	

	
	
	
	112014
	
	Tiền gửi thu thuế 
	

	
	
	
	
	1120141
	Thuế xuất khẩu
	

	
	
	
	
	1120142
	Thuế nhập khẩu
	

	
	
	
	
	1120144
	Thuế TTĐB
	

	
	
	
	
	1120145
	Thuế chống bán phá giá
	

	
	
	
	
	1120146
	Thuế BVMT
	

	
	
	
	
	1120147
	Thuế tự vệ
	

	
	
	
	
	1120148
	Thuế chống phân biệt đối xử
	

	
	
	
	
	1120149
	Thuế chống trợ cấp
	

	
	
	
	112019
	
	Tiền gửi khác tại kho bạc 
	

	
	
	11202
	
	
	Tiền gửi Ngân hàng
	

	
	
	
	112021
	
	Tiền gửi phí, lệ phí Hải quan
	

	
	
	
	112022
	
	Tiền gửi từ thu phạt, tiền chậm nộp 
	

	
	
	
	
	1120221
	Tiền phạt VPHC trong lĩnh vực Thuế
	

	
	
	
	
	1120222
	Tiền phạt VPHC ngoài lĩnh vực Thuế
	

	
	
	
	
	1120223
	Tiền chậm nộp
	

	
	
	
	112024
	
	Tiền gửi thu thuế
	

	
	
	
	
	1120241
	Tiền thuế nộp NSNN
	

	
	
	
	
	1120242
	Tiền thuế nộp TK tạm giữ tại kho bạc
	

	
	
	
	112029
	
	Tiền gửi khác tại ngân hàng 
	

	3
	113
	
	
	
	Tiền đang chuyển
	

	4
	314
	
	
	
	Phải thu về thuế chuyên thu
	

	
	
	31401
	
	
	Thuế xuất khẩu
	

	
	
	31402
	
	
	Thuế nhập khẩu
	

	
	
	31403
	
	
	Thuế GTGT
	

	
	
	31404
	
	
	Thuế TTĐB
	

	
	
	31405
	
	
	Thuế chống bán phá giá 
	

	
	
	31406
	
	
	Thuế BVMT
	

	
	
	31407
	
	
	Thuế tự vệ
	

	
	
	31408
	
	
	Thuế chống phân biệt đối xử
	

	
	
	31409
	
	
	Thuế chống trợ cấp
	

	
	
	31410
	
	
	Phải thu tiền chậm nộp thuế
	

	
	
	
	314101
	
	Chậm nộp Thuế xuất khẩu
	

	
	
	
	314102
	
	Chậm nộp Thuế nhập khẩu
	

	
	
	
	314103
	
	Chậm nộp Thuế GTGT
	

	
	
	
	314104
	
	Chậm nộp Thuế TTĐB
	

	
	
	
	314105
	
	Chậm nộp Thuế chống bán phá giá 
	

	
	
	
	314106
	
	Chậm nộp Thuế BVMT
	

	
	
	
	314107
	
	Chậm nộp Thuế tự vệ
	

	
	
	
	314108
	
	Chậm nộp Thuế chống phân biệt đối xử
	

	
	
	
	314109
	
	Chậm nộp Thuế chống trợ cấp
	

	
	
	31499
	
	
	Các khoản khác
	

	5
	315
	
	
	
	Phải thu về thuế tạm thu
	

	
	
	31501
	
	
	Thuế xuất khẩu
	

	
	
	
	315011
	
	Hàng tái xuất từ hàng tạm nhập
	

	
	
	
	315012
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	315013
	
	Hàng xuất sản xuất XK
	

	
	
	
	315014
	
	Hàng xuất đầu tư
	

	
	
	
	315015
	
	Hàng xuất gia công
	

	
	
	31502
	
	
	Thuế nhập khẩu
	

	
	
	
	315021
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	315022
	
	Hàng tái nhập từ hàng tạm xuất
	

	
	
	
	315023
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	315024
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	315025
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	31504
	
	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	

	
	
	
	315041
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	315042
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	315043
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	315044
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	315045
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	31505
	
	
	Thuế chống bán phá giá 
	

	
	
	
	315051
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	315052
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	315053
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	315054
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	315055
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	31506
	
	
	Thuế BVMT
	

	
	
	
	315061
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	315062
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	315063
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	315064
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	315065
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	31507
	
	
	Thuế tự vệ
	

	
	
	
	315071
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	315072
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	315073
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	315074
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	315075
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	31508
	
	
	Thuế chống phân biệt đối xử
	

	
	
	
	315081
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	315082
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	315083
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	315084
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	315085
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	31509
	
	
	Thuế chống trợ cấp
	

	
	
	
	315091
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	315092
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	315093
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	315094
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	315095
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	31599
	
	
	Khác
	

	6
	316
	
	
	
	Thuế tạm thu thanh khoản
	

	
	
	31601
	
	
	Thuế xuất khẩu
	

	
	
	
	316011
	
	Hàng tái xuất từ hàng tạm nhập
	

	
	
	
	316012
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	316013
	
	Hàng xuất khẩu từ nguyên liệu nhập khẩu
	

	
	
	
	316014
	
	Hàng xuất đầu tư
	

	
	
	
	316015
	
	Hàng xuất gia công
	

	
	
	31602
	
	
	Thuế nhập khẩu
	

	
	
	
	316021
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	316022
	
	Hàng tái nhập từ hàng tạm xuất
	

	
	
	
	316023
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	316024
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	316025
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	31604
	
	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	

	
	
	
	316041
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	316042
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	316043
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	316044
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	316045
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	31605
	
	
	Thuế chống bán phá giá 
	

	
	
	
	316051
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	316052
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	316053
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	316054
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	316055
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	31606
	
	
	Thuế BVMT
	

	
	
	
	316061
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	316062
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	316063
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	316064
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	316065
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	31607
	
	
	Thuế tự vệ
	

	
	
	
	316071
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	316072
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	316073
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	316074
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	316075
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	31608
	
	
	Thuế chống phân biệt đối xử
	

	
	
	
	316081
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	316082
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	316083
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	316084
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	316085
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	31609
	
	
	Thuế chống trợ cấp
	

	
	
	
	316091
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	316092
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	316093
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	316094
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	316095
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	31699
	
	
	Khác
	

	7
	318
	
	
	
	Phải thu phí, lệ phí
	

	
	
	31801
	
	
	Lệ phí làm thủ tục hải quan
	

	
	
	31803
	
	
	Lệ phí quá cảnh
	

	
	
	31804
	
	
	Lệ phí thu hộ cà phê
	

	
	
	31805
	
	
	Lệ phí thu hộ hạt tiêu
	

	
	
	31806
	
	
	Lệ phí thu hộ hạt điều
	

	
	
	31808
	
	
	Lệ phí thu hộ khác
	

	
	
	31809
	
	
	Phí, lệ phí khác
	

	8
	319
	
	
	
	Phải thu tiền phạt, chậm nộp phạt
	

	
	
	31901
	
	
	Trong lĩnh vực thuế
	

	
	
	31902
	
	
	Ngoài lĩnh vực thuế
	

	
	
	31904
	
	
	Tiền chậm nộp phạt
	

	
	
	31909
	
	
	Khác
	

	9
	333
	
	
	
	Thanh toán thu nộp với ngân sách
	

	
	
	33301
	
	
	Thuế xuất khẩu
	

	
	
	
	333011
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	333111
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	333112
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	333012
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	333121
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	333122
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33302
	
	
	Thuế nhập khẩu
	

	
	
	
	333021
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	333211
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	333212
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	333022
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	333221
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	333222
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33303
	
	
	Thuế GTGT
	

	
	
	
	333031
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	333311
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	333312
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	333032
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	333321
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	333322
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33304
	
	
	Thuế tiêu thu đặc biệt
	

	
	
	
	333041
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	333411
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	333412
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	333042
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	333421
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	333422
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33305
	
	
	Thuế chống bán phá giá
	

	
	
	
	333051
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3330511
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3330512
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	333052
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3330521
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3330522
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33306
	
	
	Thuế BVMT
	

	
	
	
	333061
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3330611
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3330612
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	333062
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3330621
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3330622
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33307
	
	
	Thuế tự vệ
	

	
	
	
	333071
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3330711
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3330712
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	333072
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3330721
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3330722
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33308
	
	
	Thuế chống phân biệt đối xử
	

	
	
	
	333081
	
	Qua biên giới đất liền
	


	
	
	
	
	3330811
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3330812
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	333082
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3330821
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3330822
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33309
	
	
	Thuế chống trợ cấp
	

	
	
	
	333091
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3330911
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3330912
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	333092
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3330921
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3330922
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33310
	
	
	Tiền phạt, chậm nộp và lệ phí
	

	
	
	
	333101
	
	Tiền chậm nộp thuế
	

	
	
	
	333102
	
	Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế 
	

	
	
	
	333103
	
	Vi phạm hành chính ngoài lĩnh vực thuế 
	

	
	
	
	333104
	
	Tiền chậm nộp phạt
	

	
	
	
	333105
	
	Phí, lệ phí Hải quan
	

	
	
	
	333109
	
	Khác 
	

	
	
	33399
	
	
	Các khoản thanh toán thu nộp khác
	

	10
	334
	
	
	
	Ghi thu ngân sách
	

	
	
	33401
	
	
	Thuế xuất khẩu
	

	
	
	33402
	
	
	Thuế nhập khẩu
	

	
	
	33403
	
	
	Thuế GTGT
	

	
	
	33404
	
	
	Thuế TTĐB
	

	
	
	33405
	
	
	Thuế chống bán phá giá
	

	
	
	33406
	
	
	Thuế BVMT
	

	
	
	33407
	
	
	Thuế tự vệ
	

	
	
	33408
	
	
	Thuế chống phân biệt đối xử
	

	
	
	33409
	
	
	Thuế chống trợ cấp
	

	
	
	33499
	
	
	Khác
	

	11
	335
	
	
	
	Phải hoàn thuế tạm thu
	

	
	
	33501
	
	
	Hoàn từ ngân sách
	

	
	
	33502
	
	
	Hoàn từ TK tiền gửi kho bạc
	

	
	
	33503
	
	
	Hoàn từ TK tiền gửi ngân hàng
	

	12
	336
	
	
	
	Phải hoàn thuế và thu khác đã thu
	

	
	
	33601
	
	
	Thuế xuất khẩu
	

	
	
	
	336011
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360111
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360112
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	336012
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360121
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360122
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33602
	
	
	Thuế nhập khẩu
	

	
	
	
	336021
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360211
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360212
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	336022
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360221
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360222
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33604
	
	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	

	
	
	
	336041
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360411
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360412
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	336042
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360421
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360422
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33605
	
	
	Thuế chống bán phá giá
	

	
	
	
	336051
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360511
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360512
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	336052
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360521
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360522
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33606
	
	
	Thuế BVMT
	

	
	
	
	336061
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360611
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360612
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	336062
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360621
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360622
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33607
	
	
	Thuế tự vệ
	

	
	
	
	336071
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360711
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360712
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	336072
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360721
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360722
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33608
	
	
	Thuế chống phân biệt đối xử
	

	
	
	
	336081
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360811
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360812
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	336082
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360821
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360822
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33609
	
	
	Thuế chống trợ cấp
	

	
	
	
	336091
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360911
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360912
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	336092
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	3360921
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3360922
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	33610
	
	
	Tiền phạt, chậm nộp và phí
	

	
	
	
	336101
	
	Tiền chậm nộp thuế
	

	
	
	
	336102
	
	Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế 
	

	
	
	
	336103
	
	Vi phạm hành chính ngoài lĩnh vực thuế 
	

	
	
	
	336104
	
	Tiền chậm nộp phạt
	

	
	
	
	336105
	
	Lệ phí Hải quan
	

	
	
	
	336106
	
	Lệ phí quá cảnh
	

	
	
	
	336109
	
	Khác
	

	
	
	33699
	
	
	Hoàn thuế chuyên thu khác
	

	13
	338
	
	
	
	Các khoản phải trả
	

	
	
	33801
	
	
	Tiền tạm giữ chờ xử lý
	

	
	
	33802
	
	
	Ký quỹ của doanh nghiệp
	

	
	
	33803
	
	
	Phải trả lệ phí thu hộ cà phê
	

	
	
	33804
	
	
	Phải trả lệ phí thu hộ hạt tiêu
	

	
	
	33805
	
	
	Phải trả lệ phí thu hộ hạt điều
	

	
	
	33808
	
	
	Phải trả lệ phí thu hộ khác
	

	
	
	33809
	
	
	Phải trả khác
	

	14
	343
	
	
	
	Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán
	

	
	
	34301
	
	
	Phí, lệ phí hải quan
	

	
	
	34302
	
	
	Tiền phạt vi phạm
	

	
	
	34303
	
	
	Tiền bán hàng tịch thu
	

	
	
	34309
	
	
	Các khoản khác
	

	15
	344
	
	
	
	Thanh toán vãng lai với Sở Tài chính
	

	
	
	34401
	
	
	Phạt vi phạm hành chính
	

	
	
	34402
	
	
	Bán hàng tịch thu
	

	
	
	34409
	
	
	Các khoản khác
	

	16
	354
	
	
	
	Điều chỉnh giảm số thu
	

	
	
	35401
	
	
	Tiền chậm nộp thuế
	

	
	
	
	354011
	
	Số năm nay
	

	
	
	
	354012
	
	Số trước năm nay
	

	
	
	35402
	
	
	Tiền phạt, chậm nộp phạt
	

	
	
	
	354021
	
	Số năm nay
	

	
	
	
	354022
	
	Số trước năm nay
	

	
	
	35403
	
	
	Thoái thu thuế chuyên thu từ ngân sách
	

	
	
	
	354031
	
	Thuế hàng thương mại
	

	
	
	
	
	3540311
	Số năm nay
	

	
	
	
	
	3540312
	Số trước năm nay
	

	
	
	
	354032
	
	Thuế hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	
	3540321
	Số năm nay
	

	
	
	
	
	3540322
	Số trước năm nay
	

	
	
	35404
	
	
	Thoái thu thuế tạm thu từ ngân sách
	

	
	
	
	354041
	
	Số năm nay
	

	
	
	
	354042
	
	Số trước năm nay
	

	
	
	35409
	
	
	Điều chỉnh giảm khác
	

	17
	355
	
	
	
	Thuế và thu khác nộp thừa vào NSNN
	

	
	
	35501
	
	
	Tiền thuế nộp thừa  
	

	
	
	
	355011
	
	Số nhỏ lẻ không hoàn lại
	

	
	
	
	355012
	
	Số phải hoàn chờ xử lý
	

	
	
	
	355013
	
	Số thuế GTGT
	

	
	
	35502
	
	
	Tiền chậm nộp thuế
	

	
	
	35503
	
	
	Tiền phạt, chậm nộp phạt
	

	
	
	35509
	
	
	Thu khác
	

	18
	715
	
	
	
	Số thu thuế tạm thu
	

	
	
	71501
	
	
	Thuế xuất khẩu
	

	
	
	
	715011
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	715012
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	715013
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	715014
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	715015
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	71502
	
	
	Thuế nhập khẩu
	

	
	
	
	715021
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	715022
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	715023
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	715024
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	715025
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	71504
	
	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	

	
	
	
	715041
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	715042
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	715043
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	715044
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	715045
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	71505
	
	
	Thuế chống bán phá giá
	

	
	
	
	715051
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	715052
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	715053
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	715054
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	715055
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	71506
	
	
	Thuế BVMT
	

	
	
	
	715061
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	715062
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	715063
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	715064
	
	Hàng nhập đầu tư
	


	
	
	
	715065
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	71507
	
	
	Thuế tự vệ
	

	
	
	
	715071
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	715072
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	715073
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	715074
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	715075
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	71508
	
	
	Thuế chống phân biệt đối xử
	

	
	
	
	715081
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	715082
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	715083
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	715084
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	715085
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	71509
	
	
	Thuế chống trợ cấp
	

	
	
	
	715091
	
	Hàng tạm nhập, tái xuất 
	

	
	
	
	715092
	
	Hàng tạm xuất, tái nhập
	

	
	
	
	715093
	
	Hàng nhập sản xuất, xuất khẩu
	

	
	
	
	715094
	
	Hàng nhập đầu tư
	

	
	
	
	715095
	
	Hàng nhập gia công
	

	
	
	71599
	
	
	Phải thu thuế tạm thu khác
	

	19
	716
	
	
	
	Số thu thuế chuyên thu
	

	
	
	71601
	
	
	Thuế xuất khẩu
	

	
	
	
	716011
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160111
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160112
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	716012
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160121
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160122
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	71602
	
	
	Thuế nhập khẩu
	

	
	
	
	716021
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160211
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160212
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	716022
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160221
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160222
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	71603
	
	
	Thuế GTGT
	

	
	
	
	716031
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160311
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160312
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	716032
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160321
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160322
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	71604
	
	
	Thuế tiêu thu đặc biệt
	

	
	
	
	716041
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160411
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160412
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	716042
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160421
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160422
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	71605
	
	
	Thuế chống bán phá giá
	

	
	
	
	716051
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160511
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160512
	Hàng phi mậu dịch
	


	
	
	
	716052
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160521
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160522
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	71606
	
	
	Thuế BVMT
	

	
	
	
	716061
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160611
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160612
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	716062
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160621
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160622
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	71607
	
	
	Thuế tự vệ
	

	
	
	
	716071
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160711
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160712
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	716072
	
	Không qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160721
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160722
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	71608
	
	
	Thuế chống phân biệt đối xử
	

	
	
	
	716081
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160811
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160812
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	716082
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160821
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160822
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	71609
	
	
	Thuế chống trợ cấp
	

	
	
	
	716091
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160911
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160912
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	
	716092
	
	Qua biên giới đất liền
	

	
	
	
	
	7160921
	Hàng thương mại
	

	
	
	
	
	7160922
	Hàng phi mậu dịch
	

	
	
	71699
	
	
	Số thu thuế chuyên thu khác
	

	20
	717
	
	
	
	Số thu truy thu thuế 
	

	
	
	71701
	
	
	Thuế xuất khẩu
	

	
	
	
	717011
	
	Truy thu do thay đổi mục đích sử dụng
	

	
	
	
	717012
	
	Truy thu do khái báo sai
	

	
	
	
	717013
	
	Truy thu do gian lận thương mại
	

	
	
	
	717014
	
	Truy thu khác
	

	
	
	71702
	
	
	Thuế nhập khẩu
	

	
	
	
	717021
	
	Truy thu do thay đổi mục đích sử dụng
	

	
	
	
	717022
	
	Truy thu do khai báo sai
	

	
	
	
	717023
	
	Truy thu do gian lận thương mại
	

	
	
	
	717024
	
	Truy thu khác
	

	
	
	71703
	
	
	Thuế GTGT
	

	
	
	
	717031
	
	Truy thu do thay đổi mục đích sử dụng
	

	
	
	
	717032
	
	Truy thu do khái báo sai
	

	
	
	
	717033
	
	Truy thu do gian lận thương mại
	

	
	
	
	717034
	
	Truy thu khác
	

	
	
	71704
	
	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	

	
	
	
	717041
	
	Truy thu do thay đổi mục đích sử dụng
	

	
	
	
	717042
	
	Truy thu do khái báo sai
	

	
	
	
	717043
	
	Truy thu do gian lận thương mại
	

	
	
	
	717044
	
	Truy thu khác
	

	
	
	71705
	
	
	Thuế tự vệ chống bán phá giá
	

	
	
	
	717051
	
	Truy thu do thay đổi mục đích sử dụng
	

	
	
	
	717052
	
	Truy thu do khai báo sai
	

	
	
	
	717053
	
	Truy thu do gian lận thương mại
	

	
	
	
	717054
	
	Truy thu khác
	

	21
	718
	
	
	
	Số thu phí, lệ phí hải quan 
	

	
	
	71801
	
	
	Lệ phí làm thủ tục hải quan
	

	
	
	71803
	
	
	Lệ phí quá cảnh
	

	
	
	71809
	
	
	Phí, lệ phí khác
	

	22
	719
	
	
	
	Số thu phạt, tiền chậm nộp
	

	
	
	71901
	
	
	Tiền chậm nộp thuế
	

	
	
	71902
	
	
	Phạt VPHC trong lĩnh vực thuế
	

	
	
	71903
	
	
	Phạt VPHC ngoài lĩnh vực thuế
	

	
	
	71904
	
	
	Tiền chậm nộp phạt
	

	
	
	71909
	
	
	Khác
	

	23
	720
	
	
	
	Số thu bán tiền, hàng tịch thu
	


2. Tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản

	STT
	Số hiệu
	Tên tài khoản
	Ghi chú

	1
	002
	Hàng tạm giữ
	

	2
	005
	Giá trị hàng hóa, tiền tịch thu chuyển sang Sở Tài chính
	

	3
	007
	Ngoại tệ các loại
	


PHỤ LỤC 02
PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

(Kèm theo Thông tư số     /2013/TT-BTC 

ngày   tháng    năm 2013 của Bộ Tài chính)
1. Kế toán thuế chuyên thu
1.1. Kế toán thu thuế

(1) Khi Hải quan lập Chứng từ ghi sổ số thuế phải thu theo Tờ khai Hải quan, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:
Nợ TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(2) Trường hợp Kho bạc trực tiếp thu tiền thuế tại cơ quan Hải quan, khi Hải quan nhận được thông tin dữ liệu (báo có) của Kho bạc về số tiền thuế đã nộp Ngân sách:

(2a) Căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(2b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp Ngân sách theo thông tin dữ liệu(báo có)của Kho bạc, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

(3) Trường hợp người nộp thuế nộp thuế bằng tiền mặt cho Hải quan, căn cứ vào số liệu thực tế được tổng hợp, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(4) Trường hợp người nộp thuế nộp thuế bằng séc chuyển khoản hoặc Kho bạc trực tiếp thu tiền theo thông báo nhưng chưa gửi thông tin dữ liệu (báo có) cho Hải quan, căn cứ vào số liệu thực tế được tổng hợp, ghi:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(5) Trường hợp người nộp thuế nộp thuế XNK hàng phi mậu dịch, hàng cư dân biên giới bằng tiền mặt, căn cứ vào số liệu thực tế được tổng hợp, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(6) Trường hợp người nộp thuế nộp thuế XNK hàng phi mậu dịch, hàng cư dân biên giới bằng séc hoặc Kho bạc trực tiếp thu tiền nhưng chưa gửi thông tin dữ liệu (báo có), căn cứ vào số liệu thực tế được tổng hợp, ghi:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển

Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(7) Trường hợp Hải quan nộp tiền thuế bằng tiền mặt thu được vào Kho bạc và nhận được thông tin dữ liệu (báo có) của Kho bạc:

(7a) Căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)                                                                                         

(7b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp Ngân sách theo thông tin dữ liệu(báo có) của Kho bạc, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

(8) Trường hợp Hải quan nộp tiền thuế bằng tiền mặt thu được vào Kho bạc nhưng chưa nhận được thông tin dữ liệu (báo có) của Kho bạc, căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển  

Có TK 111 - Tiền mặt

(9) Khi Kho bạc gửi thông tin dữ liệu (báo có) cho Hải quan về số tiền mặt, tiền séc đã nộp ngân sách:

(9a) Căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 113 - Tiền đang chuyển

(9b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp ngân sách theo thông tin dữ liệu(báo có)của Kho bạc, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

(10) Khi Hải quan hoặc Kho bạc thu thuế XNK hàng phi mậu dịch, hàng cư dân biên giới bằng tiền mặt không nhập quỹ tiền mặt của Hải quan mà chuyển nộp ngay vào Ngân sách và nhận lại chứng từ báo có của kho bạc:

(10a) Căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(10b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp ngân sách, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

(11) Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế vào tài khoản tiền gửi của Hải quan mở tại ngân hàng thương mại (Tài khoản chuyên thu). Khi cơ quan Hải quan nhận được thông tin dữ liệu từ Ngân hàng chuyển đến, thông báo người nộp thuế đã nộp tiền thuế vào TK của Hải quan, căn cứ số liệu thực tế đã kiểm tra đối chiếu với ngân hàng, ghi:

Nợ TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng) 

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng) 
Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng) - Đối với hàng phi mậu dịch. 

(12) Khi Ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân sách tại Kho bạc và Hải quan chưa nhận được thông tin dữ liệu (báo có) của Kho bạc, căn cứ số liệu thực tế phát sinh đã được kiểm tra đối chiếu với ngân hàng, ghi: 
Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển
Có TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)

(13) Khi Hải quan nhận được thông tin dữ liệu (báo có) của Kho bạc về số tiền ngân hàng thương mại đã chuyển nộp ngân sách:

(13a)  Căn cứ vào số liệu thực tế ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)
Có TK 113 - Tiền đang chuyển.
(13b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp ngân sách theo thông tin dữ liệu của Kho bạc, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng).
(14) Trường hợp cơ quan Hải quan có quyết định không thu thuế đối với số thuế đang ghi nợ cho người nộp thuế, căn cứ vào số liệu thực tế, kế toán ghi (bút toán đỏ):
Nợ TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng) 

Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)
1.2. Kế toán ghi thu tiền nộp Ngân sách
(1) Đối với các khoản nợ thuế của người nộp thuế được Bộ Tài chính đồng ý cho thanh toán bằng ghi thu, ghi chi cho ngân sách, khi nhận được chứng từ của Bộ Tài chính xác nhận đã ghi thu, ghi chi ngân sách đối với số thuế người nộp thuế phải nộp, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 334 - Ghi thu ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(2) Đồng thời kết chuyển số tiền đã được ghi thu ngân sách vào số thu thuế, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 334 - Ghi thu ngân sách (TK CT tương ứng)

1.3. Kế toán ra quyết định hoàn thuế chuyên thu
(1) Trường hợp hoàn tiền thuế nộp thừa, khi cơ quan Hải quan ra quyết định hoàn thuế: 

(1a) Căn cứ vào số tiền được hoàn, ghi:
Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)
Có TK 336 - Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác (TK CT tương ứng).

(1b) Đồng thời ghi giảm số đã thu, đã nộp ngân sách bằng (bút toán đỏ): 

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng).

(2) Trường hợp hoàn thuế do điều chỉnh giảm: 

(2a) Khi Hải quan có quyết định miễn giảm thuế, ấn định giảm thuế cho người nộp thuế, căn cứ vào số liệu thực tế, kế toán ghi (bút toán đỏ):

Nợ TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng).

(2b) Khi hải quan ra quyết định hoàn, căn cứ số tiền được hoàn kế toán đồng thời hạch toán các bút toán sau:

(2b1) Căn cứ quyết định, ghi:
Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)
Có TK 336 - Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác (TK CT tương ứng).

(2b2) Điều chỉnh giảm số đã thu: (bút toán đỏ) 

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng). 

(3) Trường hợp hoàn thuế do Doanh nghiệp tái xuất, xuất khẩu sản phẩm. Khi cơ quan Hải quan ra quyết định hoàn thuế, căn cứ vào số tiền được hoàn, kế toán đồng thời, ghi:

(3a) Phản ánh giảm số thuế phải thu do tái xuất, ghi (bút toán đỏ): 

Nợ TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng).

Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(3b) Phản ánh số tiền được hoàn, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 336 - Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác (TK CT tương ứng)

(3c) Giảm số thuế đã thu (bút toán đỏ): 

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng).

1.4. Kế toán bù trừ tại chỗ số thuế chuyên thu được hoàn
(1) Căn cứ quyết định hoàn thuế; số nợ thuế, phạt, tiền chậm nộp phải thu của tờ khai khác, cơ quan hải quan lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ gửi Kho bạc thực hiện bù trừ. Sau khi cơ quan Hải quan nhận được thông tin dữ liệu (bảng kê giấy nộp tiền) thông báo số tiền được hoàn đã bù trừ (nộp) cho số nợ thuế, phạt, tiền chậm nộp phải thu của tờ khai khác từ Kho bạc chuyển về, thì hạch toán nghiệp vụ “Kế toán thoái thu thuế chuyên thu từ ngân sách” cho số thuế được hoàn tương ứng theo từng năm ngân sách (Sơ đồ số 1.6). 

(2) Trường hợp bù trừ (nộp) cho số thuế chuyên thu hoặc tiền chậm nộp thuế phải thu, như sau: 

(2a) căn cứ số liệu thực tế, ghi:             

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với NS (TK CT tương ứng)            

Có TK 314 -  Phải thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng).

(2b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp NSNN, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên (TK CT tương ứng)

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 -  Thanh toán thu nộp với ngân sách. (TK CT tương ứng)

(3) Trường hợp bù trừ (nộp) cho thuế tạm thu, ghi nhận số tiền đã nộp cho số thuế tạm thu phải thu của tờ khai khác như sau:

Nợ TK 11201 - Tiền gửi kho bạc (TK CT tương ứng)            

Có TK 315 - Phải thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng).

(4) Trường hợp bù trừ (nộp) cho tiền phạt, chậm nộp phạt. Ghi nhận số tiền đã nộp cho tiền phạt, chậm nộp phạt như sau:

(4a) căn cứ số liệu thực tế, ghi:             

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với NS (TK CT tương ứng)            

Có TK 319 -  Phải thu phạt, tiền chậm nộp phạt (TK CT tương ứng).

 (4b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp NSNN, ghi:

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với NS (TK CT tương ứng)

1.5. Kế toán chuyển đi, chuyển đến bù trừ số thuế chuyên thu được hoàn
Trường hợp người nộp thuế đề nghị chuyển số tiền được hoàn bù trừ cho số nợ thuế, phạt, tiền chậm nộp phải nộp tại cơ quan Hải quan khác, thực hiện như sau:

(1) Đơn vị Hải quan có số tiền thuế được hoàn chuyển đi bù trừ thực hiện nghiệp vụ “Kế toán thoái thu thuế chuyên thu từ ngân sách” cho số thuế được hoàn, tương ứng theo năm ngân sách (Sơ đồ 1.6)

(2) Đơn vị Hải quan có số tiền thuế chuyển đến bù trừ, căn cứ thông tin dữ liệu báo có (bảng kê giấy nộp tiền) từ Kho bạc, thực hiện nghiệp vụ “Kế toán thu thuế/ thu tiền chậm nộp/ thu tiền phạt” tương ứng theo từng trường hợp cụ thể cho số phải thu được bù trừ. 

1.6. Kế toán thoái thu thuế chuyên thu từ Ngân sách
(1) Trường hợp thoái thu ngân sách năm trước, khi cơ quan Hải quan nhận chứng từ (thoái thu ngân sách) xác nhận số tiền đã hoàn trả cho người nộp thuế của KBNN chuyển về, thì hạch toán như sau:

(1a) Căn cứ số thuế đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 336 - Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác (TK CT tương ứng).

Có TK 354 - Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

(1b) Đồng thời kết chuyển số tiền đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 354 - Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(2) Trường hợp thoái thu ngân sách năm nay, khi cơ quan Hải quan nhận chứng từ xác nhận số tiền đã hoàn trả của KBNN, thì hạch toán như sau:

(2a) Căn cứ số thuế nộp NSNN đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 336 - Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác (TK CT tương ứng).

Có TK 354 - Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

(2b) Đồng thời kết chuyển số tiền đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 354 - Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(2c) Đồng thời điều chỉnh giảm số đã nộp ngân sách, ghi: (Bút toán đỏ)
Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(2d) Đồng thời điều chỉnh giảm số nộp ngân sách đã kết chuyển, ghi: (Bút toán đỏ)
Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách. (TK CT tương ứng)
1.7. Kế toán hoàn thuế phi mậu dịch bằng tiền mặt
(1) Khi Hải quan có quyết định hoàn trả số tiền thuế phi mậu dịch của người nộp thuế đã nộp, căn cứ vào số liệu thực tế phản ánh số tiền thuế phi mậu dịch phải hoàn, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 336 - Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác (TK CT TƯ)

(2) Khi Hải quan hoàn thuế phi mậu dịch cho người nộp thuế, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 336 - Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác (TK CT tương ứng)

Có TK 111- Tiền mặt (TK CT tương ứng)

1.8. Kế toán thoái thu thuế phi mậu dịch từ ngân sách
(1) Khi Hải quan có quyết định hoàn trả số tiền thuế phi mậu dịch của người nộp thuế đã nộp, căn cứ vào số liệu thực tế phản ánh số tiền thuế phi mậu dịch phải hoàn, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 336 - Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác (TK CT TƯ)

(2) Trường hợp thuộc ngân sách năm trước, khi cơ quan Hải quan nhận chứng từ xác nhận số tiền đã hoàn trả của KBNN thì hạch toán như sau:

(2a) Căn cứ số thuế đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 336 - Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác (TK CT tương ứng).

Có TK 354 - Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

(2b) Đồng thời kết chuyển số tiền đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 354 - Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(3) Trường hợp ngân sách năm nay, khi cơ quan Hải quan nhận chứng từ xác nhận số tiền đã hoàn trả của KBNN, thì hạch toán đồng thời các bút toán sau:

(3a) Căn cứ số thuế nộp NSNN đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 336 – Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác (TK CT tương ứng).

Có TK 354 – Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

(3b) Kết chuyển số tiền đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 354 – Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(3c) Điều chỉnh giảm số đã nộp ngân sách, ghi: (Bút toán đỏ)
Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách. (TK CT tương ứng)

Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(3d) Điều chỉnh giảm số nộp ngân sách đã kết chuyển, ghi: (Bút toán đỏ)
Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách. (TK CT tương ứng)

2. Kế toán thuế tạm thu
2.1. Kế toán thu thuế tạm thu
(1) Khi Hải quan lập Chứng từ ghi sổ theo Tờ khai Hải quan, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 315 - Phải thu về thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

(2) Trường hợp Hải quan thu thuế tạm thu bằng tiền mặt:

(2a) Căn cứ vào phiếu thu, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

Có TK 315 - Phải thu về thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

(2b) Khi Hải quan nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của hải quan tại Kho bạc, ghi:

Nợ TK 11201 - Tiền gửi Kho bạc (TK CT tương ứng)

Có TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

(3) Khi người nộp thuế nộp thuế tạm thu vào tài khoản tạm giữ của hải quan tại Kho bạc, căn cứ vào thông tin dữ liệu (báo có) của Kho bạc, ghi:

Nợ TK 11201 - Tiền gửi Kho bạc (TK CT tương ứng)

Có TK 315 - Phải thu về thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

(4) Trường hợp Hải quan có quyết định không thu thuế tạm thu cho người nộp thuế:

(4a) Căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 316 - Thuế tạm thu thanh khoản

Có TK 315 - Phải thu về thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

(4b) Đồng thời kết chuyển số tiền không thu thuế tạm thu, ghi:

Nợ TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 316 - Thuế tạm thu thanh khoản


(5) Khi Hải quan nộp tiền từ tài khoản tạm giữ của hải quan tại Kho bạc vào tài khoản Ngân sách theo quyết định nộp thuế tạm thu vào Ngân sách:

(5a) Căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 11201 - Tiền gửi Kho bạc (TK CT tương ứng)

(5b) Đồng thời kết chuyển số thuế tạm thu đã nộp vào Ngân sách, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng) 

(6) Trường hợp người nộp thuế nộp thuế qua tài khoản chuyên thu của hải quan mở tại ngân hàng thương mại. Khi nhận được thông tin, dữ liệu người nộp thuế đã nộp tiền thuế vào tài khoản chuyên thu của Hải quan từ Ngân hàng thương mại chuyển đến, căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)

Có TK 315 - Phải thu về thuế tạm thu (TK CT tương ứng).

(7) Khi Ngân hàng thương mại chuyển tiền thuế đã thu từ tài khoản chuyên thu của hải quan tại ngân hàng vào tài khoản tiền gửi của hải quan tại Kho bạc và Hải quan chưa nhận được thông tin, dữ liệu (báo có) của kho bạc. Căn cứ vào số liệu thực tế đã kiểm tra đối chiếu với ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển
Có TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)
(8) Khi Hải quan nhận được thông tin, dữ liệu (báo có) của kho bạc. Căn cứ vào số liệu thực tế ghi:

Nợ TK 11201- Tiền gửi kho bạc (TK CT tương ứng)

Có TK TK 113 - Tiền đang chuyển.
2.2. Kế toán ra quyết định hoàn thuế tạm thu

(1) Trường hợp hoàn tiền thuế nộp thừa, khi cơ quan Hải quan ra quyết định hoàn thuế: 

(1a) Căn cứ vào số tiền được hoàn, ghi :
Nợ TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 335 – Phải hoàn thuế tạm thu.

(1b) Đồng thời ghi giảm số đã thu: (bút toán đỏ): 

Nợ TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 315 - Phải thu về thuế tạm thu (TK CT tương ứng).

(2) Trường hợp hoàn thuế do điều chỉnh giảm: 

(2a) Căn cứ vào quyết định miễn, giảm thuế, ấn định giảm thuế cho người nộp thuế, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi (bút toán đỏ):

Nợ TK 315 - Phải thu về thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng).

(2b) Khi Hải quan ra quyết định hoàn, kế toán đồng thời các bút toán sau, ghi:

(2b1) Căn cứ quyết định hoàn, ghi:
Nợ TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 335 - Phải hoàn thuế tạm thu.

(2b2) Điều chỉnh giảm số đã thu: (bút toán đỏ)
Nợ TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 315 - Phải thu về thuế tạm thu (TK CT tương ứng). 

(3)Trường hợp hoàn thuế do Doanh nghiệp tái xuất, xuất khẩu sản phẩm. Khi cơ quan Hải quan ra quyết định hoàn thuế, căn cứ vào số tiền được hoàn, kế toán ghi đồng thời các bút toán sau:

(3a) Phản ánh giảm số thuế phải thu do tái xuất, ghi (bút toán đỏ): 

Nợ TK 315 - Phải thu về thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

(3b) Phản ánh số tiền được hoàn, ghi:

Nợ TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 335 – Phải hoàn thuế tạm thu
(3c) Giảm số thuế đã thu tương ứng, ghi (bút toán đỏ): 

Nợ TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 315 - Phải thu về thuế tạm thu (TK CT tương ứng).
2.3. Kế toán thoái thu thuế tạm thu từ ngân sách

(1) Trường hợp thoái thu ngân sách năm trước:

(1a) Khi cơ quan Hải quan lập lệnh hoàn trả NSNN gửi Kho bạc và nhận lại chứng từ (thoái thu ngân sách) từ Kho bạc xác nhận số tiền đã hoàn trả, căn cứ số thuế đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 335 - Phải hoàn thuế tạm thu.

Có TK 354 - Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

(1b) Đồng thời kết chuyển số tiền đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 354 - Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

Có TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

(2) Trường hợp thoái thu thuế ngân sách năm nay:

(2a) Khi cơ quan Hải quan lập lệnh hoàn trả thu NSNN gửi Kho bạc và nhận lại chứng từ (thoái thu ngân sách) từ Kho bạc xác nhận số tiền đã hoàn trả, căn cứ số thuế đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 335 - Phải hoàn thuế tạm thu.

Có TK 354 - Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

(2b) Đồng thời kết chuyển số tiền đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 354 - Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

Có TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)
(2c) Đồng thời hạch toán giảm số đã nộp NSNN, ghi (Bút toán đỏ)
Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách. (TK CT tương ứng)

Có TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

(2d) Đồng thời hạch toán giảm số nộp NSNN kết chuyển, ghi (Bút toán đỏ)
Nợ TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách. (TK CT tương ứng)
2.4. Kế toán thoái thu thuế tạm thu từ tài khoản tiền gửi tại kho bạc, Ngân hàng

Trường hợp Hải quan hoàn thuế tạm thu từ tài khoản tiền gửi của hải quan tại kho bạc hoặc từ tài khoản của hải quan tại ngân hàng thương mại cho người nộp thuế, căn cứ quyết định hoàn thuế tạm thu, cơ quan Hải quan lập chứng từ (ủy nhiệm chi) gửi Kho bạc, Ngân hàng. Khi nhận lại chứng từ Kho bạc, Ngân hàng xác nhận số tiền đã hoàn trả, căn cứ số tiền thuế đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 335 - Phải hoàn thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 112 - Tiền gửi Kho bạc, Ngân hàng (TK CT tương ứng)

2.5. Kế toán bù trừ tại chỗ số thuế tạm thu được hoàn
Các trường hợp bù trừ số thuế tạm thu được hoàn với số thuế hoặc thu khác phải thu của cùng một người nộp thuế: 

(1) Trường hợp hoàn trả số tiền thuế tạm thu từ ngân sách: Căn cứ quyết định hoàn thuế; số nợ thuế, phạt, tiền chậm nộp phải thu của tờ khai khác, cơ quan hải quan lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ gửi Kho bạc. Sau khi nhận được thông tin dữ liệu (bảng kê giấy nộp tiền) về số tiền được hoàn đã bù trừ (nộp) cho số nợ thuế, phạt, tiền chậm nộp phải thu của tờ khai khác từ Kho bạc chuyển về thì hạch toán nghiệp vụ “Kế toán thoái thu thuế tạm thu từ ngân sách” theo (Sơ đồ 2.3).

(2) Trường hợp hoàn trả số tiền thuế tạm thu từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc, Ngân hàng: Căn cứ quyết định hoàn thuế; số nợ thuế, phạt, tiền chậm nộp phải thu của tờ khai khác, cơ quan hải quan lập ủy nhiệm chi (gồm nội dung hoàn trả và bù trừ) gửi kho bạc, Ngân hàng. Sau khi nhận được thông tin dữ liệu (chứng từ) xác nhận về số tiền được hoàn, được bù trừ (nộp) cho số nợ thuế, phạt, tiền chậm nộp phải thu của tờ khai khác từ Kho bạc, Ngân hàng chuyển về thì hạch toán nghiệp vụ “Kế toán thoái thu thuế tạm thu từ tài khoản tiền gửi tại kho bạc, Ngân hàng” theo (Sơ đồ 2.4).

(3) Trường hợp bù trừ (nộp) cho số nợ thuế chuyên thu, tiền chậm nộp thuế như sau: 

(3a) căn cứ số liệu thực tế, ghi:             

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với NS (TK CT tương ứng)            

Có TK 314 -  Phải thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng).

(3b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp NSNN, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên (TK CT tương ứng)

Có TK 333 -  Thanh toán thu nộp với ngân sách. (TK CT tương ứng)

(4) Trường hợp bù trừ (nộp) cho thuế tạm thu, ghi nhận số thuế tạm thu được bù trừ:

Nợ TK 112 - Tiền gửi kho bạc, Ngân hàng (TK CT tương ứng)            

Có TK 315 - Phải thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng).

(5) Trường hợp bù trừ (nộp) cho tiền phạt, chậm nộp phạt, ghi nhận số tiền đã bù trừ (nộp) như sau:

(5a) căn cứ số liệu thực tế, ghi:             

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với NS (TK CT tương ứng)            

Có TK 319 -  Phải thu phạt, tiền chậm nộp phạt (TK CT tương ứng).

(5b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp NSNN, ghi:

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với NS (TK CT tương ứng)

2.6. Kế toán chuyển đi, chuyển đến bù trừ số thuế tạm thu được hoàn
Trường hợp người nộp thuế đề nghị chuyển số tiền thuế tạm thu được hoàn để  bù trừ cho số nợ thuế, phạt, tiền chậm nộp của người nộp thuế tại cơ quan Hải quan khác, thực hiện như sau:

(1) Đơn vị Hải quan có số tiền thuế tạm thu được hoàn chuyển đi bù trừ thực hiện nghiệp vụ “Kế toán thoái thu thuế tạm thu từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc, Ngân hàng” (Sơ đồ 2.4) và “Kế toán thoái thu thuế tạm thu từ ngân sách” (Sơ đồ 2.3).
 (2) Đơn vị Hải quan có số tiền thuế chuyển đến bù trừ, căn cứ thông tin dữ liệu (bảng kê giấy nộp tiền) báo có của Kho bạc để thực hiện nghiệp vụ “Kế toán thu thuế/ thu tiền chậm nộp/ thu tiền phạt” tương ứng cho từng trường hợp cụ thể được bù trừ theo các nghiệp vụ (3);(4) hoặc (5) Sơ đồ 2.5. 

2.7. Kế toán chuyển loại hình xuất khẩu, nhập khẩu

(1) Trường hợp cơ quan Hải quan ra quyết định chuyển loại hình xuất nhập khẩu, căn cứ vào số tiền thuế của số hàng hóa chuyển loại hình, ghi giảm số thuế phải thu (bút toán đỏ):

Nợ TK 315 - Phải thu về thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

(2) Khi người nộp thuế mở tờ khai mới, căn cứ vào chứng từ ghi số thuế phải thu của tờ khai mới, ghi:

Nợ TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(3) Khi nhận được thông tin dữ liệu về số tiền người nộp thuế đã nộp vào NSNN cho tờ khai mới:

(3a) Căn cứ thực tế, ghi:

Nợ TK 333 -  Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng).

(3b) Đồng thời kết chuyển số nộp NSNN, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 333 -  Thanh toán thu nộp với ngân sách. (TK CT tương ứng)

(4) Trường hợp tiền thuế tạm thu đã nộp vào tài khoản tiền gửi của hải quan hoặc nộp ngân sách theo tờ khai cũ, cơ quan Hải quan ra quyết định hoàn thuế tạm thu cho người nộp thuế:

(4a) Căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 335 – Phải hoàn thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

(4b) Đồng thời ghi giảm số đã thu bằng (bút toán đỏ): 

Nợ TK 715 - Số thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng)

Có TK 315 - Phải thu về thuế tạm thu (TK CT tương ứng). 

(5) Khi Hải quan hoàn thuế tạm thu từ tài khoản tiền gửi kho bạc, tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại cho người nộp thuế, căn cứ ủy nhiệm chi, ghi:

Nợ TK 335 - Phải hoàn thuế tạm thu

Có TK 112 - Tiền gửi Kho bạc, ngân hàng (TK CT tương ứng)

(6) Trường hợp bù trừ tiền thuế tạm thu được hoàn từ tài khoản tiền gửi kho bạc, tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại cho số thuế phải thu của tờ khai mới:

 Cơ quan Hải quan lập ủy nhiệm chi gửi Kho bạc, Ngân hàng thực hiện bù trừ theo qui định. Sau khi cơ quan Hải quan nhận được thông tin dữ liệu (chứng từ xác nhận) về số tiền được hoàn đã bù trừ (nộp) cho số thuế phải thu của tờ khai mới từ Kho bạc, Ngân hàng chuyển về thì hạch toán nghiệp vụ “Kế toán thoái thu thuế tạm thu từ tài khoản tiền gửi tại kho bạc, ngân hàng” cho số thuế được hoàn, theo (Sơ đồ 2.4). 

Sau đó, ghi nhận số thuế của tờ khai mới đã được bù trừ (nộp) như sau: 

(6a) căn cứ số liệu thực tế, ghi:             

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với NS (TK CT tương ứng)            

Có TK 314 -  Phải thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng).

(6b) Đồng thời kết chuyển số nộp NSNN đối với tiền thuế chuyên thu, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên (TK CT tương ứng)

Có TK 333 -  Thanh toán thu nộp với ngân sách. (TK CT tương ứng)

(7) Trường hợp cơ quan Hải quan hoàn tiền thuế tạm thu (theo tờ khai cũ) từ ngân sách nhà nước, khi Hải quan nhận được chứng từ thoái thu ngân sách thông báo đã hoàn tiền cho người nộp thuế từ Kho bạc chuyển về: Cơ quan Hải quan căn cứ quyết định hoàn thuế, chứng từ thoái thu thực hiện nghiệp vụ “Kế toán thoái thu thuế tạm thu từ ngân sách” cho số thuế được hoàn tương ứng theo từng năm ngân sách, theo (Sơ đồ 2.3).

(8) Trường hợp bù trừ tiền thuế tạm thu được hoàn từ ngân sách cho số thuế phải thu của tờ khai mới:

 Cơ quan Hải quan lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ gửi kho bạc thực hiện bù trừ theo qui định. Sau khi cơ quan Hải quan nhận được thông tin dữ liệu (bảng kê giấy nộp tiền) về số tiền được hoàn đã bù trừ (nộp) cho số thuế phải thu của tờ khai mới từ Kho bạc chuyển về thì hạch toán nghiệp vụ “Kế toán thoái thu thuế tạm thu từ ngân sách” cho số thuế được hoàn, theo (Sơ đồ 2.3). 

Sau đó, ghi nhận số thuế của tờ khai mới đã được bù trừ (nộp) như sau: 

(8a) căn cứ số liệu thực tế, ghi:             

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với NS (TK CT tương ứng)            

Có TK 314 -  Phải thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng).

(8b) Đồng thời kết chuyển số nộp NSNN đối với tiền thuế chuyên thu, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên (TK CT tương ứng)

Có TK 333 -  Thanh toán thu nộp với ngân sách. (TK CT tương ứng)

3. Kế toán tiền chậm nộp thuế

3.1. Kế toán thu tiền chậm nộp thuế

(1) Căn cứ chứng từ ghi số tiền chậm nộp thuế phải thu, ghi:

Nợ TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

(2) Khi nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) của Kho bạc về số tiền chậm nộp người nộp thuế đã trực tiếp nộp vào Ngân sách:

(2a) Căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(2b) Đồng thời kết chuyển số tiền chậm nộp thuế đã nộp ngân sách theo số tiền Kho bạc báo, ghi:

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

(3) Trường hợp người nộp thuế nộp tiền chậm nộp thuế bằng tiền mặt, căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (TK CT tương ứng)
Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(4) Trường hợp người nộp thuế nộp tiền chậm nộp thuế bằng séc, hoặc Kho bạc thu tiền nhưng chưa có thông tin dữ liệu (báo có) cho Hải quan, căn cứ vào số liệu thực tế được tổng hợp, ghi:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(5) Trường hợp Hải quan nộp tiền chậm nộp thuế bằng tiền mặt đã thu vào Kho bạc và nhận được thông tin dữ liệu (báo có) ngay của Kho bạc:

(5a) Căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 111 - Tiền mặt                                                                                          

(5b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp ngân sách, ghi:

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

(6) Trường hợp Hải quan nộp tiền chậm nộp thuế bằng tiền mặt thu được vào Kho bạc nhưng chưa nhận được thông tin dữ liệu (báo có) của Kho bạc, căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển  

Có TK 111 - Tiền mặt            

(7) Khi Kho bạc gửi thông tin dữ liệu (báo có) cho Hải quan về số tiền mặt, tiền séc đã nộp ngân sách:

(7a) Căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 113 - Tiền đang chuyển

(7b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp ngân sách, ghi:

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với Ngân sách (TK CT tương ứng)

(8) Trường hợp người nộp thuế nộp tiền chậm nộp thuế vào tài khoản chuyên thu của Cơ quan Hải quan tại Ngân hàng thương mại, khi nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) của Ngân hàng thương mại về số tiền chậm nộp người nộp thuế đã nộp, căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng).

(9) Khi Ngân hàng thương mại chuyển tiền vào tài khoản ngân sách tại Kho bạc và Hải quan chưa nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) của Kho bạc về số tiền chậm nộp đã nộp vào NSNN, căn cứ vào số liệu phát sinh thực tế đã được kiểm tra đối chiếu với ngân hàng ghi:

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển
Có TK 11202 – Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)

(10) Khi Hải quan nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) của Kho bạc về số tiền chậm nộp đã nộp vào NSNN:
(10a)  Căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333 – Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)
Có TK 113 – Tiền đang chuyển
(10b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp ngân sách, ghi:

Nợ TK 719 – Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 – Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

3.2. Kế toán số tiền chậm nộp được hoàn chuyển đi, chuyển đến bù trừ 
Trường hợp người nộp thuế đề nghị chuyển số tiền chậm nộp thuế được hoàn đi bù trừ cho số thuế, phạt, tiền chậm nộp phải nộp tại đơn vị khác, thực hiện như sau;

(1) Đơn vị Hải quan có số tiền được hoàn chuyển đi bù trừ thực hiện nghiệp vụ “Kế toán thoái thu tiền chậm nộp thuế từ ngân sách” cho số tiền chậm nộp được hoàn tương ứng theo năm ngân sách (Sơ đồ 3.4)

 (2) Đơn vị Hải quan có số tiền chậm nộp chuyển đến bù trừ, căn cứ thông tin dữ liệu (bảng kê giấy nộp tiền) từ Kho bạc, thực hiện nghiệp vụ “Kế toán thu thuế, thu tiền chậm nộp, thu phạt…” tương ứng theo từng trường hợp cụ thể được bù trừ. 

3.3. Kế toán ra quyết định hoàn tiền chậm nộp thuế.

(1) Trường hợp hoàn tiền chậm nộp thuế do điều chỉnh giảm: 

(1a) Căn cứ quyết định điều chỉnh giảm tiền chậm nộp thuế, ghi (bút toán đỏ):

Nợ TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng).

Có TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

(1b) Khi cơ quan Hải quan ra quyết định hoàn tiền chậm nộp thuế, căn cứ vào số tiền được hoàn, kế toán đồng thời ghi các bút toán sau:

(1b1) Căn cứ quyết định, ghi:

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 336 - Phải hoàn thuế và thu khác đã thu (TK CT tương ứng).

(1b2) Điều chỉnh giảm số đã thu: (bút toán đỏ)
Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(2) Trường hợp hoàn tiền chậm nộp thuế do nộp thừa, khi Cơ quan Hải quan ra quyết định hoàn, ghi:

(2a) Căn cứ vào số tiền được hoàn ghi:

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 336 - Phải hoàn thuế và thu khác đã thu (TK CT tương ứng).

(2b) Đồng thời ghi giảm số đã thu, ghi: (bút toán đỏ)
Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng) 

3.4. Kế toán thoái thu tiền chậm nộp thuế từ ngân sách

(1) Trường hợp thoái thu ngân sách năm trước, khi cơ quan Hải quan nhận được thông tin dữ liệu (chứng từ thoái thu ngân sách) từ  kho bạc thông báo về số tiền chậm nộp thuế đã hoàn trả, hạch toán như sau:

(1a) Căn cứ số tiền chậm nộp đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 336 - Phải hoàn thuế và thu khác đã thu (TK CT tương ứng).

Có TK 354 - Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

(1b) Đồng thời kết chuyển số tiền đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 354 - Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

Có TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

(2) Trường hợp thoái thu ngân sách năm nay, khi cơ quan Hải quan nhận được thông tin dữ liệu (chứng từ thoái thu ngân sách) từ  kho bạc thông báo về số tiền chậm nộp thuế đã hoàn trả, hạch toán như sau:

(2a) Căn cứ số tiền chậm nộp đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 336 - Phải hoàn thuế và thu khác đã thu (TK CT tương ứng).

Có TK 354 - Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

(2b) Đồng thời kết chuyển số tiền đã hoàn trả, ghi:

Nợ TK 354 - Điều chỉnh giảm số thu (TK CT tương ứng)

Có TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

(2c) Đồng thời hạch toán giảm số đã nộp NSNN, ghi (bút toán đỏ):
Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách. (TK CT tương ứng)

Có TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

(2d) Đồng thời giảm số nộp NSNN đã kết chuyển, ghi (bút toán đỏ):
Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

3.5. Kế toán bù trừ tại chỗ số tiền chậm nộp thuế được hoàn

(1) Căn cứ quyết định hoàn tiền chậm nộp thuế, căn cứ thông tin dữ liệu về số nợ thuế, phạt, tiền chậm nộp phải thu của tờ khai khác cơ quan Hải quan lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ gửi kho bạc. 

Khi nhận được Thông tin dữ liệu về số tiền được hoàn đã bù trừ (nộp) cho số nợ thuế, phạt, tiền chậm nộp phải thu của tờ khai khác từ Kho bạc chuyển về, thì hạch toán nghiệp vụ “Kế toán thoái thu tiền chậm nộp thuế từ ngân sách” cho số tiền chậm nộp đã được hoàn, tương ứng theo từng năm ngân sách, theo (Sơ đồ 3.4). 

 (2) Trường hợp bù trừ cho thuế chuyên thu hoặc tiền chậm nộp thuế, thì ghi nhận số tiền thuế chuyên thu, tiền chậm nộp thuế đã được bù trừ (nộp) như sau: 

(2a) căn cứ số liệu thực tế, ghi:             

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với NS (TK CT tương ứng)            

Có TK 314 -  Phải thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng).

(2b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp NSNN, ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên (TK CT tương ứng)

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 -  Thanh toán thu nộp với ngân sách. (TK CT tương ứng)

(3) Trường hợp bù trừ cho thuế tạm thu, ghi nhận số tiền nợ thuế tạm thu đã được bù trừ (nộp) như sau:

Nợ TK 11201 - Tiền gửi kho bạc (TK CT tương ứng)            

Có TK 315 - Phải thu thuế tạm thu (TK CT tương ứng).

(4) Trường hợp bù trừ cho tiền phạt, chậm nộp phạt, ghi nhận số tiền phạt, chậm nộp phạt đã được bù trừ (nộp) như sau:

(4a) căn cứ số liệu thực tế, ghi:             

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với NS (TK CT tương ứng)            

Có TK 319 -  Phải thu phạt, tiền chậm nộp phạt (TK CT tương ứng).

(4b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp NSNN, ghi:

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với NS (TK CT tương ứng)
4. Kế toán thu phí, lệ phí và thu khác

4.1. Kế toán thu phí, lệ phí hải quan 

(1) Trường hợp kê khai hải quan điện tử, sau khi xác định số phí, lệ phí hải quan người nộp thuế phải nộp, ghi:

Nợ TK 318 - Phải thu phí, lệ phí (TK CT tương ứng)

Có TK 718 - Số thu phí, lệ phí hải quan (TK CT tương ứng)

(2) Khi người nộp thuế nộp tiền phí, lệ phí hải quan bằng tiền mặt, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

Có TK 718 - Số thu phí, lệ phí hải quan (TK CT tương ứng)

Có TK 318 - Phải thu phí, lệ phí (TK CT tương ứng) - Trường hợp kê khai Hải quan điện tử

(3) Khi người nộp thuế trực tiếp nộp tiền phí, lệ phí Hải quan vào tài khoản tạm giữ của Hải quan tại kho bạc, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 11201 - Tiền gửi kho bạc (TK CT tương ứng)

Có TK 718 - Số thu phí, lệ phí hải quan (TK CT tương) - Trường hợp nộp ngay  

Có TK 318 - Phải thu phí, lệ phí (TK CT tương ứng) - Trường hợp nộp sau

(4) Khi người nộp thuế trực tiếp nộp tiền phí, lệ phí Hải quan vào tài khoản của đơn vị dự toán.

(4a) Căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 343 - Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán (TK CT tương ứng) 

Có TK 718 - Số thu phí, lệ phí hải quan (TK CT tương ứng) -Trường hợp nộp ngay  

Có TK 318 - Phải thu phí, lệ phí (TK CT tương ứng) - Trường hợp nộp sau

(4b) Đồng thời kết chuyển số tiền phí, lệ phí Hải quan đã nộp vào tài khoản của đơn vị dự toán, căn cứ số tiền thực tế, ghi:

Nợ TK 718 - Số thu phí, lệ phí hải quan (TK CT tương ứng)

Có TK 343 - Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán(TK CT tương ứng)

(5) Khi cơ quan Hải quan nộp tiền phí, lệ phí Hải quan vào tài khoản tạm giữ của Hải quan tại kho bạc, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 11201 - Tiền gửi Kho bạc (TK CT tương ứng)

Có TK 111  Tiền mặt (TK CT tương ứng)

(6)Khi cơ quan Hải quan nộp tiền phí, lệ phí hải quan vào tài khoản của đơn vị dự toán

(6a) Căn cứ số tiền thực tế ghi:

Nợ TK 343 – Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán (TK CT tương ứng) 

Có TK 111 – Tiền mặt (TK CT tương ứng

(6b) Đồng thời kết chuyển số tiền đã chuyển vào tài khoản của đơn vị dự toán, căn cứ số tiền thực tế, ghi:

Nợ TK 718 - Số thu phí, lệ phí hải quan (TK CT tương ứng)

Có TK 343 - Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán(TK CT tương ứng)

(7) Trường hợp người nộp phí nộp tiền vào tài khoản chuyên thu tại ngân hàng, khi nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) từ ngân hàng về số tiền phí, lệ phí người nộp thuế đã nộp vào tài khoản chuyên thu của Hải quan mở tại Ngân hàng, căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)

Có TK 718 - Số thu phí, lệ phí Hải quan (TK CT tương ứng) - Trường hợp nộp ngay

Có TK 318 - Phải thu phí, lệ phí (TK CT tương ứng) - Trường hợp nộp sau

(8) Khi Ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của Hải quan tại Kho bạc và Hải quan chưa nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) của kho bạc về số phí, lệ phí đã nộp vào tài khoản tiền gửi của Hải quan tại Kho bạc. Căn cứ số liệu phát sinh thực tế đã được kiểm tra đối chiếu với ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển
Có TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)     

(9) Khi Hải quan nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) của kho bạc về số phí, lệ phí đã nộp vào tài khoản tiền gửi của Hải quan tại Kho bạc. Căn cứ số đã được kiểm tra đối chiếu với kho bạc, ghi:
Nợ TK 11201 - Tiền gửi Kho bạc (TK CT tương ứng)      

Có TK 113 - Tiền đang chuyển
(10) Khi chuyển tiền thu phí, lệ phí Hải quan từ tài khoản tiền gửi tại kho bạc về đơn vị dự toán. 

(10a) căn cứ số tiền thực tế, ghi:

Nợ TK 343 - Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán

Có TK 11201 - Tiền gửi Kho bạc (TK CT tương ứng)

(10b) Đồng thời kết chuyển số tiền đã chuyển về tài khoản của đơn vị dự toán, căn cứ số tiền thực tế, ghi:

Nợ TK 718 - Số thu phí, lệ phí hải quan (TK CT tương ứng)

Có TK 343 - Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán (TK CT tương ứng)

(11) Trường hợp ngân hàng thương mại chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu về tài khoản của đơn vị dự toán (không qua tài khoản tiền gửi tại kho bạc)

(11a) Căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 343 - Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán (TK CT tương ứng)

Có TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)

(11b) Đồng thời kết chuyển số tiền đã chuyển về tài khoản của đơn vị dự toán, căn cứ số tiền thực tế, ghi:

Nợ TK 718 - Số thu phí, lệ phí hải quan (TK CT tương ứng)

Có TK 343 - Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán (TK CT tương ứng)  

4.2. Kế toán thu tiền phạt vi phạm hành chính 

(1) Khi Hải quan ra quyết định phạt vi phạm hành chính, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 319 - Phải thu phạt tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

(2) Khi người nộp phạt nộp tiền phạt vi phạm hành chính bằng tiền mặt, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt

Có TK 319 - Phải thu phạt tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

(3) Hải quan nộp tiền thu phạt vi phạm hành chính bằng tiền mặt vào tài khoản tạm giữ, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 11201 - Tiền gửi Kho bạc (TK CT tương ứng)
Có TK 111 - Tiền mặt

(4) Khi người nộp phạt nộp tiền phạt vi phạm hành chính vào tài khoản tạm giữ của Hải quan, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 11201 - Tiền gửi Kho bạc (TK CT tương ứng)
Có TK 319 - Phải thu phạt tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)
Có TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

(5) Khi hải quan chuyển tiền phạt VPHC từ tài khoản tạm giữ tại kho bạc nộp vào ngân sách nhà nước và nhận được thông tin dữ liệu (báo có) về số tiền thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đã nộp ngân sách:

(5a) Căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 11201 - Tiền gửi Kho bạc (TK CT tương ứng)

(5b) Đồng thời kết chuyển số tiền thu phạt vi phạm hành chính đã nộp Ngân sách, căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

(6) Trường hợp người nộp phạt trực tiếp nộp tiền phạt vào ngân sách:

(6a) Căn cứ vào số liệu thực tế, kế toán ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 319 - Phải thu phạt tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

(6b) Đồng thời kết chuyển số tiền thu phạt người nộp phạt đã nộp Ngân sách, căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

(7) Trường hợp người nộp phạt nộp tiền vào tài khoản chuyên thu tại ngân hàng, khi nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) từ ngân hàng thông báo người nộp phạt đã nộp tiền phạt VPHC vào tài khoản chuyên thu của Hải quan mở tại Ngân hàng thương mại, căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)

Có TK 319 - Phải thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

(8) Khi Ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu vào tài khoản tạm giữ của hải quan tại kho bạc và Hải quan chưa nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) từ kho bạc, căn cứ số tiền thực tế, ghi:
Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển
Có TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)
(9) Khi Hải quan nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) từ kho bạc về số tiền phạt VPHC ngân hàng thương mại đã chuyển nộp vào tài khoản tạm giữ của hải quan tại kho bạc, căn cứ số liệu đã kiểm tra đối chiếu với kho bạc, ghi:
Nợ TK 11201 - Tiền gửi kho bạc (TK CT tương ứng)

Có TK 113 - Tiền đang chuyển
4.3. Kế toán hoàn tiền lệ phí hải quan, phạt vi phạm hành chính

(1) Khi hải quan ra quyết định hoàn phí, lệ phí, tiền phạt vi phạm hành chính bằng tiền mặt hoặc từ TK tiền gửi tại kho bạc hoặc từ TK chuyên thu tại ngân hàng thương mại cho người nộp, phản ánh số tiền phải hoàn cho người nộp, ghi:

Nợ TK 718 - Số thu phí, thu lệ phí hải quan (TK CT tương ứng)

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 336 - Phải hoàn thuế và thu khác đã thu(TK CT tương ứng)

(2) Khi Hải quan hoàn trả tiền phí, lệ phí hải quan, tiền phạt bằng tiền mặt hoặc từ TK tiền gửi cho người nộp được hoàn:

 Căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 336 - Phải hoàn thuế và thu khác đã thu (TK CT tương ứng)

Có TK 111- Tiền mặt (TK CT tương ứng)

Có TK 112 - Tiền gửi kho bạc, ngân hàng (TK CT tương ứng)

(3) Khi cơ quan Hải quan hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính cho người nộp được hoàn từ tài khoản ngân sách thực hiện hạch toán tương tự như nghiệp vụ “Kế toán thoái thu tiền chậm nộp thuế từ ngân sách” (Sơ đồ 3.4).

4.4. Kế toán hàng, tang vật tạm giữ chờ xử lý 
(1) Căn cứ giá trị hàng hóa trong biên bản tạm giữ do vi phạm hành chính về hải quan để chờ xử lý, kế toán theo dõi trên Tài khoản 002 “Hàng tạm giữ”:

(1a) Phản ánh (ghi đơn) vào bên Nợ TK 002 “Hàng tạm giữ”;
(1b) Sau khi có kết quả xử lý phải trả lại đối tượng vi phạm hành chính, kế toán( ghi đơn) Có TK 002 “Hàng tạm giữ”.
(2) Đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng nếu phải bán (trường hợp được phép) thì tiền thu được phải gửi vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước. Căn cứ biên bản bán hàng, căn cứ số tiền thực tế trên phiếu thu, hạch toán như sau:

(2a) Nếu chưa kịp nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc, phản ánh số tiền bán hàng nhập quỹ tiền mặt, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

Có TK 338 - Các khoản phải trả (TK CT tương ứng)

(2b) Khi nộp tiền bán tang vật tạm giữ chờ xử lý vào tài khoản tạm giữ của Hải quan tại kho bạc, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 11201 - Tiền gửi Kho bạc (TK CT tương ứng)

Có TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

(2c) Trường hợp Hải quan trả lại tiền bán tang vật tạm giữ cho người nộp thuế, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 338 - Các khoản phải trả (TK CT tương ứng)

Có TK 11201- Tiền gửi Kho bạc (TK CT tương ứng)
Có TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng) - trường hợp chưa nộp tiền vào TK tạm giữ.

4.5. Kế toán thu bán hàng tịch thu
(1) Trường hợp tang vật đã có quyết định tịch thu sung công quỹ, kế toán ghi giảm tài khoản ngoài bảng: Có TK 002 - Hàng tạm giữ 

(2) Đồng thời phản ánh số tiền bán hàng tịch thu đã thu, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

Có TK 720 - Số thu bán tiền, hàng tịch thu

(3) Khi nộp tiền thu bán hàng tịch thu vào ngân sách nhà nước, chuyển đơn vi dự toán chi phí bán hàng tịch thu (nếu có), kho bạc báo có ngay: 

(3a) Căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Nợ TK 343 - Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán (TK CT tương ứng)

Có TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

(3b) Đồng thời kết chuyển số tiền bán hàng tịch thu đã nộp ngân sách nhà nước, chi phí bán hàng tịch thu cho đơn vị  dự toán (nếu có), căn cứ số tiền thực tế ghi:

Nợ TK 720 - Số thu bán tiền, hàng tịch thu 

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 343 - Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán (TK CT tương ứng)

(4) Trường hợp cơ quan Hải nộp tiền vào ngân sách nhưng kho bạc chưa báo có, căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển 

Có TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

(5) Khi nhận được thông tin dữ liệu (báo có) của Kho bạc về số tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước;
(5a) Căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 113 - Tiền đang chuyển 

(5b) Đồng thời kết chuyển số tiền bán hàng tịch thu đã nộp ngân sách nhà nước, căn cứ số tiền thực tế ghi:

Nợ TK 720 - Số thu bán tiền, hàng tịch thu (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

(6) Trường hợp có quyết định tịch thu sung công quỹ đối tiền bán tang vật dễ bị hư hỏng tạm giữ chờ xử lý, khi hải quan chuyển tiền bán tang vật từ tài khoản tạm giữ tại kho bạc nộp vào Ngân sách nhà nước và nhận được báo có ngay:

(6a) Căn cứ vào số liệu thực tế, ghi giảm số phải trả:

Nợ TK 338 - Các khoản phải trả (TK CT tương ứng)

Có TK 11201 - Tiền gửi kho bạc (TK CT tương ứng)

(6b) Đồng thời ghi tăng số nộp ngân sách, căn cứ chứng từ báo có của kho bạc và số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 720 - Số thu bán tiền, hàng tịch thu

(6c) Đồng thời kết chuyển số tiền nộp ngân sách, ghi:

Nợ TK 720 - Số thu bán tiền, hàng tịch thu

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (Số nộp ngân sách) (TK CT tương ứng)

4.6. Kế toán ký quỹ của doanh nghiệp, lệ phí thu hộ các hiệp hội

(1) Trường hợp Hải quan thu lệ phí (Cà phê, tiêu, điều) thu hộ các hiệp hội, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 111, 112 (TK CT tương ứng)

Có TK 338 - Các khoản phải trả (TK CT tương ứng)

(2) Khi Hải quan thanh toán số lệ phí thu hộ cho các hiệp hội, ghi:

Nợ TK 338 - Các khoản phải trả (TK CT tương ứng)

Có TK 111, 112 (TK CT tương ứng)

(3) Trường hợp Cơ quan Hải quan trực tiếp thu tiền mặt của người nộp thuế nộp khoản ký quỹ do chờ tham vấn giá, căn cứ số tiền thực tế ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

Có TK 338 - Các khoản phải trả (TK CT tương ứng)

(4) Khi cơ quan Hải quan nộp khoản ký quỹ đã thu bằng tiền mặt vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý tại Kho bạc, căn cứ số tiền thực tế ghi:

Nợ TK 11201 - Tiền gửi kho bạc (TK CT tương ứng)

Có TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

(5) Trường hợp người nộp thuế trực tiếp nộp khoản ký quỹ vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý tại Kho bạc, căn cứ số tiền thực tế ghi:

Nợ TK 11201 - Tiền gửi kho bạc (TK CT tương ứng)

Có TK 338 - Các khoản phải trả (TK CT tương ứng)

(6) Trường hợp người nộp thuế nộp tiền ký quỹ vào tài khoản chuyên thu của Hải quan tại ngân hàng thương mại, căn cứ số tiền thực tế ghi:

Nợ TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)

Có TK 338 - Các khoản phải trả (TK CT tương ứng)

(7) Khi Ngân hàng chuyển tiền ký quỹ từ tài khoản chuyên thu vào TK tạm giữ tại kho bạc và cơ quan hải quan chưa nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) về số tiền đảm bảo đã được nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý tại Kho bạc, căn cứ số liệu đã kiểm tra đối chiếu với ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển
Có TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)
(8) Khi cơ quan hải quan nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) về số tiền đảm bảo đã được nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý tại Kho bạc, căn cứ số liệu đã kiểm tra đối chiếu với kho bạc, ghi:

Nợ TK 11201 - Tiền gửi kho bạc (TK CT tương ứng)
Có TK 113 - Tiền đang chuyển
(9) Khi có kết quả xử lý, căn cứ số thuế người nộp thuế phải nộp, cơ quan hải quan lập giấy nộp tiền thuế đã ký quỹ từ tài khoản tạm giữ tại kho bạc vào ngân sách nhà nước, căn cứ số tiền thực tế, ghi giảm tiền ký quỹ:

Nợ TK 338 - Các khoản phải trả (TK CT tương ứng)

Có TK 11201 - Tiền gửi kho bạc (TK CT tương ứng)

(10) Khi nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) từ Kho bạc báo số tiền ký quỹ từ tài khoản tạm giữ đã được chuyển nộp vào NSNN cho số thuế phải thu:  

(10a) Căn cứ số tiền thực tế ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng) 

(10b) Đồng thời kết chuyển số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước, căn cứ số tiền thực tế ghi:

Nợ TK 716 - Số thu thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng) 

(11) Trường hợp khoản ký quỹ lớn hơn số thuế phải nộp, Cơ quan Hải quan lập ủy nhiệm chi hoàn trả khoản ký quỹ còn thừa cho người nộp thuế, căn cứ số tiền thực tế ghi:

Nợ TK 338 - Các khoản phải trả (TK CT tương ứng)

Có TK 11201 - Tiền gửi kho bạc (TK CT tương ứng)

4.7. Kế toán thu hộ tiền thuế và các các khoản thu khác cho cơ quan Hải quan khác

(1) Trường hợp cơ quan Hải quan thu hộ tiền thuế và các khoản thu khác cho cơ quan Hải quan khác ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng) 
Nợ TK 112 - Tiền gửi kho bạc, ngân hàng (TK CT tương ứng) 
Có TK 338- Các khoản phải trả (TK CT tương ứng)

(2) Khi cơ quan hải quan nộp số tiền thu hộ vào tài khoản hoặc chuyển trả cơ quan hải quan khác, ghi:

Nợ TK 338 - Các khoản phải trả (TK CT tương ứng)

Có TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

Có TK 112 – Tiền gửi kho bạc, ngân hàng (TK CT tương ứng)

4.8. Kế toán thu tiền chậm nộp phạt

(1) Căn cứ chứng từ ghi số tiền chậm nộp phạt phải thu, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 319 – Phải thu phạt, chậm nộp phạt (TK CT tương ứng)

Có TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

(2) Khi người nộp thuế nộp tiền chậm nộp phạt bằng tiền mặt, căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

Có TK 319 - Phải thu phạt, chậm nộp phạt (TK CT tương ứng)

(3) Cơ quan Hải quan nộp tiền chậm nộp phạt đã thu bằng tiền mặt vào ngân sách nhà nước, kho bạc báo có ngay:

(3a) căn cứ số liệu thực tế ghi

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

(3b) Đồng thời kết chuyển số tiền chậm nộp phạt đã nộp ngân sách, căn cứ số liệu thực tế ghi:

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

(4) Cơ quan Hải quan nộp tiền chậm nộp phạt đã thu bằng tiền mặt vào ngân sách nhà nước, kho bạc chưa báo có, Căn cứ số tiền thực tế ghi:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển 

Có TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)

(5) Khi nhận được thông tin dữ liệu (báo có) của Kho bạc về số tiền chậm nộp phạt đã nộp vào NSNN

(5a) Căn cứ số liệu thực tế ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 113 - Tiền đang chuyển 
(5b) Đồng thời kết chuyển số tiền chậm nộp phạt đã nộp ngân sách, căn cứ số liệu thực tế ghi:

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

(6) Trường hợp người nộp thuế nộp trực tiếp tiền chậm nộp phạt vào ngân sách nhà nước.

(6a) Căn cứ số liệu thực tế ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 319 - Phải thu phạt, chậm nộp phạt (TK CT tương ứng)

(6b) Đồng thời kết chuyển số tiền chậm nộp phạt đã nộp ngân sách, căn cứ số liệu thực tế ghi:

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

(7) Trường hợp người nộp thuế nộp tiền chậm nộp phạt vào tài khoản chuyên thu của hải quan tại ngân hàng thương mại, căn cứ số tiền thực tế ghi:

Nợ TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)

Có TK 319 - Phải thu phạt, chậm nộp phạt (TK CT tương ứng)

(8) Khi Ngân hàng chuyển tiền vào ngân sách nhà nước và Hải quan chưa nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) của kho bạc về số tiền chậm nộp phạt đã nộp vào ngân sách nhà nước: 

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển

Có TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)

(9) Khi Hải quan nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) của kho bạc về số tiền chậm nộp phạt đã nộp vào ngân sách nhà nước: 

(9a) Căn cứ số tiền thực tế, ghi:
Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 113 - Tiền đang chuyển 

(9b) Đồng thời kết chuyển tiền chậm nộp phạt đã nộp ngân sách, căn cứ số tiền thực tế, ghi:

Nợ TK 719 - Số thu phạt, tiền chậm nộp (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)
4.9. Kế toán ra quyết định hoàn, bù trừ, thoái thu tiền chậm nộp phạt

Các trường hợp người nộp thuế được hoàn, bù trừ tiền chậm nộp phạt, việc hạch toán ra quyết định hoàn, bù trừ, thoái thu tiền chậm nộp phạt thực hiện tương tự như nghiệp vụ ra quyết định hoàn, bù trừ, thoái thu tiền chậm nộp thuế.

5. Kế toán truy thu thuế

Chỉ hạch toán để xử lý số dư còn tồn tại trên tài khoản 717 “Số thu truy thu thuế”, không hạch toán phát sinh số thuế phải thu vào tài khoản này.

5.1. Kế toán thu thuế truy thu

(1) Trường hợp người nộp thuế trực tiếp nộp thuế truy thu bằng tiền mặt, căn cứ số liệu thực tế ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)
Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(2) Trường hợp cơ quan Hải quan nộp tiền thuế truy thu đã thu bằng tiền mặt vào Kho bạc và nhận được báo có ngay:

(2a) Căn cứ số liệu thực tế, ghi:

 Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

 Có TK 111 - Tiền mặt (TK CT tương ứng)
(2b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp ngân sách:

Nợ TK 717 - Số thu truy thu thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

(3) Trường hợp Cơ quan hải quan nộp tiền thuế truy thu đã thu bằng tiền mặt vào Kho bạc nhưng kho bạc chưa báo có:
(3a) Căn cứ số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển

Có TK 111 - Tiền mặt

(3b) Sau khi nhận được thông tin dữ liệu (báo có) từ kho bạc về số tiền thuế truy thu đã được chuyển nộp ngân sách, căn cứ số liệu thực tế ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 113 - Tiền đang chuyển

(3c) Đồng thời kết chuyển số đã nộp ngân sách:

Nợ TK 717 - Số thu truy thu thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

(4) Trường hợp người nộp thuế trực tiếp nộp thuế truy thu vào ngân sách nhà nước, căn cứ thông tin dữ liệu (báo có) từ kho bạc
(4a) Căn cứ vào số liệu thực tế, ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

(4b) Đồng thời kết chuyển số đã nộp ngân sách

Nợ TK 717 – Số thu truy thu thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

(5) Trường hợp người nộp thuế nộp thuế truy thu vào tài khoản chuyên thu của hải quan tại ngân hàng thương mại, căn cứ số tiền thực tế ghi:

Nợ TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng) 

(6) Khi Ngân hàng chuyển tiền vào ngân sách nhà nước và Hải quan chưa nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) về số tiền thuế truy thu đã nộp vào ngân sách nhà nước:

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển

Có TK 11202 - Tiền gửi Ngân hàng (TK CT tương ứng)
(7) Khi Hải quan nhận được Thông tin dữ liệu (báo có) về số tiền thuế truy thu đã nộp vào ngân sách nhà nước:
(7a) Căn cứ số tiền thực tế, ghi:

Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

Có TK 113 - Tiền đang chuyển 
(7b) Đồng thời kết chuyển tiền thuế truy thu đã nộp ngân sách, căn cứ số tiền thực tế, ghi:

Nợ TK 717 - Số thu truy thu thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách (TK CT tương ứng)

5.2. Kế toán ra quyết định hoàn thuế truy thu

(1) Khi cơ quan ra quyết định miễn, giảm tiền thuế truy thu cho người nộp thuế, căn cứ số liệu thực tế, ghi: (bút toán đỏ)

Nợ TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)

Có TK 717 - Số thu truy thu thuế (TK CT tương ứng)

(2) Khi cơ quan Hải quan ra quyết định hoàn thuế, căn cứ số liệu thực tế ghi:

(2a) Phản ánh số tiền thuế truy thu được hoàn:

Nợ TK 717 - Số thu truy thu thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 336 - Phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác (TK CT tương ứng)

(2b) Đồng thời điểu chỉnh lại quyết định điều chỉnh giảm số thuế truy thu khi có quyết định hoàn thuế, ghi: (bút toán đỏ)
Nợ TK 717 – Số thu truy thu thuế (TK CT tương ứng)

Có TK 314 - Phải thu về thuế chuyên thu (TK CT tương ứng)
6. Kế toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa vào ngân sách 

Các trường hợp có số tiền nộp thừa (số tiền nộp thừa = số tiền đã nộp - số tiền phải nộp) 

Đối với các trường hợp có số tiền nộp thừa vào ngân sách nhà nước, kết thúc kỳ báo cáo tháng, sau khi đã khóa sổ, kế toán lập bảng kê chi tiết số nộp thừa, tổng hợp lại và ghi chép vào phần thuyết minh báo cáo kế toán.

Sau đó rà roát những khoản nộp thừa đã đủ điều kiện được hạch toán kết chuyển sang tài khoản 355 “Tiền thuế và thu khác nộp thừa” để thực hiện hạch toán những khoản đó như sau (chỉ hạch toán những khoản đã đủ điều kiện”:

(1) Đối với tiền thuế và các khoản thu khác nộp thừa dưới 50.000 đồng, căn cứ bảng kê số phát sinh tháng trước để hạch toán vào tháng sau (kỳ kế toán tháng liền kề), theo bút toán sau:

(1a) Căn cứ số liệu thực tế trên bảng kê, hạch toán phản ánh số nộp thừa, ghi:

Nợ TK 314, 319 - ...... (TK CT tương ứng)

Có TK 355 - Tiền thuế và thu khác nộp thừa (TK CT tương ứng)

(1b) Đồng thời kết chuyển, ghi nhận số thu ngân sách, ghi:

Nợ TK 355 - Tiền thuế và thu khác nộp thừa (TK CT tương ứng)

Có TK 716, 719 - Số thu thuế chuyên thu; số thu phạt, tiền chậm nộp;... (TK CT tương ứng).

(2) Đối với thuế GTGT nộp thừa, khi người nộp thuế đến làm thủ tục xác nhận để Cơ quan thuế hoàn trả thì thời điểm hạch toán vào TK 355 “Tiền thuế và thu khác nộp thừa” là thời điểm xác nhận. Hạch toán theo dõi chi tiết số tiền nộp thừa theo từng tờ khai, từng người nộp thuế, theo các bút toán (1).  

(3) Đối với thuế GTGT nộp thừa mà người nộp thuế không đến xác nhận để cơ quan thuế hoàn trả, thì thời điểm đủ điều kiện hạch toán vào TK 355 “Tiền thuế và thu khác nộp thừa” là sau 5 năm kể từ khi phát sinh tiền nộp thừa. Hạch toán theo dõi chi tiết số tiền nộp thừa theo từng tờ khai, từng người nộp thuế, theo các bút (1).

(4) Các trường hợp nộp thừa tiền vào ngân sách mà cơ quan Hải quan phải hoàn trả cho người nộp thuế thì cơ quan hải quan Thông báo và hướng dẫn thủ tục hoàn hoặc bù trừ (nếu có) cho người nộp thuế biết và tiếp tục theo dõi chi tiết trên các tài khoản phải thu (TK 314, TK 319), sau khi hết thời hạn phải hoàn trả theo quy định thì hạch toán vào TK 335 “Tiền thuế và thu khác nộp thừa” theo bút toán (1). 

PHỤ LỤC 03

GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

(Kèm theo Thông tư số     /2013/TT-BTC 

ngày   tháng    năm 2013 của Bộ Tài chính)
TÀI KHOẢN 111

1.  Tài khoản 111 dùng để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt tại quỹ của đơn vị Hải quan và các Hải quan cửa khẩu bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ. Nội dung các khoản tiền mặt phản ánh vào tài khoản này là các khoản tiền thuế, các khoản thu khác của người nộp thuế và các đối tượng vi phạm hành chính trực tiếp nộp cho Hải quan, nhưng Hải quan chưa kịp nộp vào Kho bạc, các khoản thu hộ và các khoản ký quỹ.

2. Chỉ phản ánh vào tài khoản 111 "Tiền mặt" số tiền mặt thực tế nhập, xuất quỹ. Đối với khoản tiền thu xong nộp ngay vào Kho bạc trong ngày hoặc do cán bộ Kho bạc thu trực tiếp của người nộp thuế tại Hải quan không được phản ánh vào tài khoản này.

3. Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký trên phiếu thu hoặc phiếu chi. Nghiêm cấm việc xuất quỹ khi chưa lập phiếu chi và chưa có ký xét duyệt của chủ tài khoản trên phiếu chi.

4. Kế toán phải mở sổ kế toán tiền mặt để ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, tồn quỹ ở mọi thời điểm của từng loại quỹ.

5. Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý tiền và mở sổ quỹ theo dõi việc nhập, xuất quỹ tiền mặt hàng ngày. Cuối ngày phải kiểm kê số tiền mặt tồn quỹ thực tế và đối chiếu giữa số tồn quỹ thực tế với số liệu trên sổ quỹ; giữa số tồn quỹ trên sổ quỹ với số liệu trên sổ kế toán. Nếu có chênh lệch phải xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý số chênh lệch đó.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ẢNH
CỦA TÀI KHOẢN 111 - TIỀN MẶT
Bên Nợ: Các khoản tiền mặt tăng, do: Các khoản tiền mặt nhập quỹ; Số tiền mặt thừa quỹ được phát hiện khi kiểm kê quỹ.
Bên Có: Các khoản tiền mặt giảm, do: Các khoản tiền mặt xuất quỹ; Số tiền mặt thiếu hụt quỹ được phát hiện khi kiểm kê.
Số dư bên Nợ: Các khoản tiền mặt còn tồn quỹ
Tài khoản 111 - Tiền mặt có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 11101 - Tiền thuế
- Tài khoản 11102 - Tiền khác.
TÀI KHOẢN 112
TIỀN GỬI KHO BẠC, NGÂN HÀNG
1. Tài khoản 112 phản ánh tình hình biến động và số hiện có các khoản tiền của Hải quan gửi trên tài khoản tạm giữ tại Kho bạc và tài khoản tiền gửi Ngân hàng.
Nội dung các khoản tiền gửi phản ánh vào tài khoản này gồm:
a. Tài khoản 11201 -  Tiền gửi kho bạc
- Tiền gửi lệ phí Hải quan
- Tiền gửi về các khoản thu phạt, bao gồm tiền gửi về tiền thu phạt vi phạm hành chính, Tiền gửi về khoản tiền tạm giữ chờ xử lý.
- Tiền gửi về khoản thuế tạm thu.
- Các khoản tiền gửi Kho bạc khác. 
b. Tài khoản 11202  - Tiền gửi ngân hàng
Tài khoản này chỉ dùng để chuyên thu các khoản tiền thuế và thu khác của người nộp thuế, sau đó chuyển ngay vào tài khoản ngân sách hoặc vào tài khoản tiền gửi của hải quan tại kho bạc theo quy định. Phản ánh vào tài khoản này gồm: 
- Tiền lệ phí Hải quan
- Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính 
- Tiền thu thuế
- Thu tiền chậm nộp thuế, chậm nộp phạt
- Các khoản thu khác.
2. Căn cứ để hạch toán trên TK 112 " Tiền gửi Kho bạc, ngân hàng" là các chứng từ liên quan đến việc ghi tăng, ghi giảm tiền gửi trên tài khoản tại Kho bạc, ngân hàng, thông tin dữ liệu (báo có) của Kho bạc, của ngân hàng hoặc chứng từ tương đương như Giấy nộp tiền vào tài khoản, Ủy nhiệm chi, Bản sao kê của Kho bạc, ngân hàng,…
3. Kế toán tiền gửi Kho bạc, ngân hàng phải mở sổ chi tiết để theo dõi từng khoản tiền của Hải quan gửi tại tài khoản Kho bạc, ngân hàng theo các nội dung tiền gửi trên.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ẢNH
CỦA TÀI KHOẢN 112-TIỀN GỬI KHO BẠC, NGÂN HÀNG
Bên Nợ: Các khoản tiền đã gửi vào tài khoản tại Kho bạc, ngân hàng
Bên Có: Khoản tiền đã rút ra hoặc chuyển đi từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc, ngân hàng
Số dư bên Nợ: Số tiền hiện còn gửi ở tài khoản tại Kho bạc, ngân hàng.
Tài khoản 112 - Tiền gửi Kho bạc, ngân hàng có 2 tài khoản cấp 2 (gồm: TK 11201 -  Tiền gửi kho bạc; TK 11202 - Tiền gửi ngân hàng) và 9 tài khoản cấp 3 , cụ thể như sau:
Tài khoản 11201 -  Tiền gửi kho bạc
- Tài khoản 112011 - Tiền gửi phí, lệ phí Hải quan
- Tài khoản 112012 - Tiền gửi từ thu phạt
- Tài khoản 112013 - Tiền gửi tạm giữ chờ xử lý
- Tài khoản 112014 - Tiền gửi thu thuế
- Tài khoản 112019 - Tiền gửi khác tại kho bạc.
Tài khoản 11202 - Tiền gửi ngân hàng
- Tài khoản 112021 - Tiền gửi phí, lệ phí Hải quan
- Tài khoản 112022 - Tiền gửi từ thu phạt, tiền chậm nộp
- Tài khoản 112024 - Tiền gửi thu thuế
- Tài khoản 112029 - Tiền gửi khác tại ngân hàng.
TÀI KHOẢN113
TIỀN ĐANG CHUYỂN
1. Tài khoản này phải ánh các khoản tiền của Hải quan đã nộp vào Kho bạc nhưng chưa nhận được chứng từ của Kho bạc (báo Có hay Bảng kê nộp séc của Kho bạc).
Các khoản sau đây được coi là tiền đang chuyển:
- Séc được thu và nộp vào Kho bạc nhưng Hải quan chưa nhận được chứng từ của Kho bạc.
- Các khoản tiền thuế, tiền phạt, phí, lệ phí hải quan do cán bộ thu ngân của Kho bạc thu trực tiếp tại cửa khẩu, nhưng Kho bạc chưa có chứng từ (báo có)chính thức chuyển cho Hải quan.
- Các khoản tiền thuế, tiền phạt, phí, lệ phí hải quan đã thu vào tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại, sau đó ngân hàng thương mại đang chuyển vào tài khoản ngân sách hoặc tài khoản tiền gửi của hải quan tại kho bạc nhưng Kho bạc chưa có chứng từ (báo có) chính thức chuyển cho Hải quan.
2. Chứng từ để hạch toán tiền đang chuyển là: Bảng kê nộp séc, chứng từ liên quan của Kho bạc, chứng từ liên quan của ngân hàng thương mại …
3. Chỉ hạch toán vào Tài khoản 113 " Tiền đang chuyển" các khoản tiền Hải quan đã nộp vào Kho bạc (kể cả các khoản tiền do cán bộ thu ngân của Kho bạc thu trực tiếp của người nộp thuế tại cửa khẩu) nhưng chưa có chứng từ (báo có) liên quan của Kho bạc.
4. Không hạch toán vào Tài khoản 113 " Tiền đang chuyển"  những khoản tiền đang đi đường do người nộp thuế nộp thuế bằng chuyển khoản mà Kho bạc chưa gửi thông tin dữ liệu (báo có) cho Hải quan.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ẢNH
CỦA TÀI KHOẢN 113 - TIỀN ĐANG CHUYỂN
Bên Nợ: Số tiền hải quan đã nộp vào Kho bạc nhưng chưa nhận được chứng từ liên quan của Kho bạc.
Bên Có: Số tiền Hải quan nộp Kho bạc đã được Kho bạc báo Có.
Số dư bên Nợ: Phản ánh số tiền Hải quan đã nộp Kho bạc nhưng chưa nhận được chứng từ (báo có) liên quan của Kho bạc.
TÀI KHOẢN 314
PHẢI THU VỀ THUẾ CHUYÊN THU
1. Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán giữa Hải quan với người nộp thuế về số tiền thuế, tiền chậm nộp thuế,…. phải thu; số tiền thuế, tiền chậm nộp thuế,… đã thu; số tiền thuế, tiền chậm nộp thuế,… còn phải thu.
2. Hạch toán thanh toán với người nộp thuế phải theo dõi chi tiết cho từng người nộp thuế, hạch toán theo từng Chứng từ ghi số thuế phải thu, từng sắc thuế về số thuế, số tiền chậm nộp thuế,… phải thu; số thuế, chậm nộp thuế,… đã thu và số thuế, số chậm nộp thuế,… còn nợ đọng.
3. Các khoản thuế phản ánh vào Tài khoản 314 là các khoản thuế đối với hàng xuất nhập khẩu của người nộp thuế được phép xuất, nhập khẩu hàng hóa và nộp thuế theo thời hạn quy định (trừ tiền thuế của nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập). Không phản ánh vào tài khoản này các khoản thu thuế xuất, nhập khẩu hàng phi mậu dịch và thuế xuất, nhập khẩu của dân cư khu vực biên giới.
4. Căn cứ để  hạch toán vào tài khoản này là: Tờ khai thuế và các hồ sơ liên quan, chứng từ ghi số tiền chậm nộp thuế, biên lai thu thuế, thông tin dữ liệu (báo có) của kho bạc, thông tin dữ liệu (báo có) của ngân hàng, quyết định miễn giảm thuế,…
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ẢNH
CỦA TÀI KHOẢN 314- PHẢI THU VỀ THUẾ CHUYÊN THU
Bên Nợ:
- Số tiền thuế, tiền chậm nộp thuế phải thu của người nộp thuế hàng xuất nhập khẩu;
- Số thuế được điều chỉnh giảm theo quyết định miễn, giảm, ấn định giảm (ghi đỏ);
- Ghi nhận số thuế người nộp thuế nộp thừa chưa xử lý. 
Bên Có:
- Tiền thuế, tiền chậm nộp thuế của người nộp thuế hàng xuất, nhập khẩu đã nộp;
- Điều chỉnh lại số thuế đã được điều chỉnh giảm khi có quyết định hoàn thuế (ghi đỏ).
Số dư bên Nợ: Phản ánh tiền thuế, tiền chậm thuế còn phải thu của người nộp thuế hàng xuất, nhập khẩu.
Tài khoản 314 - Phải thu về thuế chuyên thu có 11 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 31401 - Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 31402 - Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 31403 - Thuế GTGT
- Tài khoản 31404 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Tài khoản 31405 - Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 31406 - Thuế BVMT
- Tài khoản 31407 - Thuế tự vệ
- Tài khoản 31408 - Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 31409 - Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 31410 - Tiền phạt, chậm nộp và lệ phí.
- Tài khoản 31499 - Các khoản thanh toán thu nộp khác
Tài khoản cấp 2 được mở chi tiết theo từng sắc thuế là: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế chống bán phá giá, thuế bảo vệ môi trường, thuế tự vệ, thuế chống phân biệt đối xử, chống trợ cấp.
TÀI KHOẢN 315
PHẢI THU VỀ THUẾ TẠM THU
1. Tài khoản này phản ánh số thuế tạm thu (thuế của nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập) phải thu, số thuế tạm thu đã thu và số thuế tạm thu còn phải thu của từng người nộp thuế.
2. Chứng từ hạch toán vào tài khoản này là Tờ khai hải quan và hồ sơ thuế, biên lai thu thuế và chứng từ liên quan của Kho bạc…
3. Hạch toán tài khoản 315 phải theo dõi chi tiết cho từng người nộp thuế tạm thu theo từng tờ khai và từng lần nộp thuế, từng lần hoàn thuế.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ẢNH
CỦA TÀI KHOẢN 315- PHẢI THU VỀ THUẾ TẠM THU
Bên Nợ: 
- Số thuế tạm thu phải thu theo Tờ khai Hải quan và Hồ sơ liên quan;

- Số thuế tạm thu điều chỉnh giảm (ghi đỏ).
Bên Có:
- Số thuế tạm thu đã thu;
- Số thuế tạm thu không phải thu theo quyết định không thu thuế tạm thu;

- Số thuế tạm thu điều chỉnh lại khi có quyết định hoàn (ghi đỏ).

Số dư bên Nợ:  Số thuế tạm thu còn phải thu
Tài khoản 315 - Phải thu về thuế tạm thu có 9 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 31501 - Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 31502 - Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 31504 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Tài khoản 31505 - Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 31506 - Thuế bảo vệ môi trường
- Tài khoản 31507 - Thuế tự vệ
- Tài khoản 31508 - Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 31509 - Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 31599 - Khác
Các tài khoản cấp 2 được chi tiết theo các loại hình tạm thu, như: tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, nhập sản xuất xuất khẩu, nhập đầu tư, nhập gia công…
TÀI KHOẢN 316
THUẾ TẠM THU THANH KHOẢN
1. Tài khoản này phải ánh số thuế tạm thu không phải thu của người nộp thuế theo quyết định không thu thuế tạm thu của Hải quan.
2. Chứng từ hạch toán vào tài khoản này là quyết định không thu thuế tạm thu của Hải quan.
3. Kế toán đồng thời kết chuyển số thuế không thu theo Quyết định không thu thuế tạm thu.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ẢNH
CỦA TÀI KHOẢN 316 - THUẾ TẠM THU THANH KHOẢN
Bên Nợ: Số thuế tạm thu không thu theo Quyết định không thu thuế tạm thu.
Bên Có: Số thuế tạm thu không thu đã được kết chuyển giảm số thu thuế tạm thu.
Số dư: Tài khoản này không có số dư
Tài khoản 316 - Thuế tạm thu thanh khoản có 9 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 31601 - Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 31602 - Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 31604 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Tài khoản 31605 - Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 31606 - Thuế bảo vệ môi trường
- Tài khoản 31607 - Thuế tự vệ
- Tài khoản 31608 - Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 31609 - Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 31699 - Khác
Các tài khoản cấp 2 được chi tiết theo các loại hình tạm thu, như: Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, nhập sản xuất xuất khẩu, nhập đầu tư, nhập gia công…
TÀI KHOẢN 318
PHẢI THU PHÍ, LỆ PHÍ
1. Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán giữa Hải quan với người nộp phí, lệ phí đã đăng ký giao dịch kê khai hải quan điện tử hoặc người nộp được phép đăng ký nộp lệ phí theo tháng. Gồm các khoản về tiền phí, lệ phí phải thu, đã thu và còn phải thu.
2. Hạch toán thanh toán với người nộp phí, lệ phí đã đăng ký giao dịch kê khai hải quan điện tử phải theo dõi chi tiết cho từng người nộp theo từng lần kê khai hải quan về tiền phí, lệ phí phải thu, đã thu và còn phải thu.
3. Các khoản phí, lệ phí phản ánh vào Tài khoản 318 là các khoản phí, lệ phí của người nộp thuế kê khai hải quan điện tử, được tính phí, lệ phí hải quan qua mạng và hải quan chưa thu phí, lệ phí. Không phản ánh vào tài khoản này các khoản thu phí, lệ phí hải quan đã thu bằng tiền mặt.
4. Căn cứ để hạch toán vào tài khoản này là: Các chứng từ điện tử liên quan đến phí, lệ phí hải quan khi đối tượng kê khai hải quan thông qua giao dịch điện tử, các chứng từ liên quan đến lệ phí hải quan của người nộp theo tháng.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 318- PHẢI THU PHÍ, LỆ PHÍ
Bên Nợ: Số tiền phí, lệ phí phải thu của người nộp lệ phí thông qua giao dịch điện tử, người nộp kê khai nộp lệ phí theo tháng.
Bên Có: Tiền phí, lệ phí đã thu của người nộp lệ phí thông qua giao dịch điện tử, kê khai nộp lệ phí theo tháng.
Số dư bên Nợ: Số tiền phí, lệ phí còn phải thu của người nộp lệ phí thông qua giao dịch điện tử, kê khai nộp lệ phí theo tháng.
Tài khoản 318 – Phải thu phí, lệ phí có 7 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 31801 - Lệ phí làm thủ tục hải quan
- Tài khoản 31803 - Lệ phí quá cảnh
- Tài khoản 31804 - Lệ phí cà phê

- Tải khoản 31805 - Lệ phí hạt tiêu 
- Tải khoản 31806 - Lệ phí hạt điều
- Tài khoản 31808 - Lệ phí thu hộ khác
- Tài khoản 31809 - Phí, lệ phí khác.
TÀI KHOẢN 319
PHẢI THU TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP PHẠT
1. Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán giữa Hải quan với đối tượng bị phạt vi phạm hành chính về số tiền thu phạt vi phạm hành chính, chậm nộp phạt VPHC phải thu, đã thu và còn phải thu. 
2. Hạch toán thanh toán phạt vi phạm hành chính, chậm nộp phạt phải theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo từng lần ra quyết định phạt về số tiền thu phạt, chậm nộp phạt phải thu, đã thu và còn phải thu.
3. Các khoản phạt vi phạm hành chính phản ánh vào Tài khoản 319 là các khoản tiền phạt đã được ra quyết định phạt, các khoản chậm nộp phạt phát sinh phải thu, đã thu và còn phải thu. 
4. Căn cứ để hạch toán vào tài khoản này là: Các quyết định phạt vi phạm hành chính, chứng từ liên quan để tính tiền chậm nộp phạt phải thu, biên lai thu tiền …
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 319 - PHẢI THU TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP PHẠT
Bên Nợ: Số tiền phạt vi phạm hành chính phải thu theo quyết định phạt, số tiền chậm nộp phạt phải thu
Bên Có: Số tiền phạt vi phạm hành chính, chậm nộp phạt đã thu.
Số dư bên nợ: Số tiền phạt vi phạm hành chính, chậm nộp phạt còn phải thu.
Tài khoản 319 - Phải thu tiền phạt, chậm nộp phạt có 4 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 31901 - Trong lĩnh vực thuế
- Tài khoản 31902 - Ngoài lĩnh vực thuế
- Tài khoản 31904 - Tiền chậm nộp phạt
- Tài khoản 31909 - Khác
TÀI KHOẢN 333
THANH TOÁN THU NỘP VỚI NGÂN SÁCH
1. Tài khoản này phản ánh tình hình thu nộp ngân sách của các đơn vị hải quan về các khoản thuế hàng xuất khẩu, nhập khẩu, các khoản phạt, khoản chậm nộp và các khoản thu khác đã nộp ngân sách theo quy định.
2. Chứng từ để hạch toán tài khoản này là Giấy nộp tiền vào ngân sách, chứng từ liên quan khác (bù trừ, điều chỉnh…) của Kho bạc, thông tin dữ liệu điện tử (được chấp nhận là chứng từ theo quy định về giao dịch điện tử) của kho bạc, chứng từ báo có khác của kho bạc  …
3. Hạch toán tài khoản 333 "Thanh toán thu nộp với ngân sách" phải theo dõi chi tiết số đã nộp ngân sách và số kết chuyển vào số thu theo từng lần nộp vào Kho bạc và theo mục lục ngân sách.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN 333 - THANH TOÁN THU NỘP VỚI NGÂN SÁCH
Bên Nợ: 
- Tiền thu thuế, thu phạt và các khoản tiền khác đã nộp vào ngân sách
- Điều chỉnh giảm số thuế và thu khác đã nộp ngân sách khi có chứng từ thoái thu ngân sách năm nay (ghi đỏ)
Bên Có: 
- Kết chuyển số tiền thu thuế, thu tiền chậm nộp, thu chậm nộp phạt và các khoản tiền khác đã nộp vào ngân sách
- Điều chỉnh giảm số thuế và thu khác đã kết chuyển (nộp ngân sách) khi có chứng từ thoái thu ngân sách năm nay (ghi đỏ)
Số dư bên Có: Tài khoản này không có số dư
Tài khoản 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách có 11 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 33301 - Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 33302 - Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 33303 - Thuế GTGT
- Tài khoản 33304 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Tài khoản 33305 - Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 33306 - Thuế BVMT
- Tài khoản 33307 - Thuế tự vệ
- Tài khoản 33308 - Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 33309 - Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 33310 - Tiền phạt, chậm nộp và lệ phí.
- Tài khoản 33399 - Các khoản thanh toán thu nộp khác
TÀI KHOẢN 334
GHI THU NGÂN SÁCH
1. Tài khoản này phản ánh số thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các khoản thu khác đã được kê khai và tổng hợp những người nộp thuế không phải nộp mà được ghi thu, ghi chi ngân sách.
2. Chỉ hạch toán vào tài khoản này số tiền khi đã nhận được thông báo của Bộ Tài chính về số tiền thuế hoặc các khoản khác người nộp thuế không phải nộp mà đã được ghi thu, ghi chi ngân sách, Kế toán phải theo dõi theo từng người nộp thuế, từng tờ khai về số thuế hoặc các khoản khác được ghi thu, ghi chi ngân sách.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 334 - GHI THU NGÂN SÁCH
Bên Nợ: Số tiền thuế hoặc các khoản khác người nộp thuế phải nộp được Bộ Tài chính xác nhận đã ghi thu, ghi chi ngân sách.
Bên Có: Kết chuyển số tiền đã được ghi thu, ghi chi ngân sách.Số dư: Tài khoản này không có số dư
Tài khoản 334- Ghi thu ngân sách có 10 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 33401 - Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 33402 - Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 33403 - Thuế Giá trị gia tăng
- Tài khoản 33404 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Tài khoản 33405 - Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 33406 - Thuế BVMT
- Tài khoản 33407 - Thuế tự vệ
- Tài khoản 33408 - Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 33409 - Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 33499 – Khác
TÀI KHOẢN 335
PHẢI HOÀN VỀ THUẾ TẠM THU
1. Tài khoản này phản ánh số thuế tạm thu đã thu phải hoàn và số thuế tạm thu đã hoàn cho người nộp thuế.
2. Phải theo dõi theo từng người nộp thuế, số thuế tạm thu đã thu nộp, số thuế tạm thu phải hoàn và từng lần hoàn thuế tạm thu.
KẾT CẤU, NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 335 - PHẢI HOÀN THUẾ TẠM THU
Bên Nợ: Số thuế tạm thu đã hoàn cho người nộp thuế
Bên Có: Số thuế tạm thu phải hoàn cho người nộp thuế
Số dư bên Có: Số thuế tạm thu còn phải hoàn cho người nộp thuế.
Tài khoản 335- phải hoàn thuế tạm thu có 3 tài khoản cấp 2, như sau:

- Tài khoản 33501- Hoàn từ ngân sách
- Tài khoản 33502 - Hoàn từ TK tiền gửi Kho bạc
- Tài khoản 33503 - Hoàn từ TK tiền gửi Ngân hàng
TÀI KHOẢN 336
PHẢI HOÀN THUẾ CHUYÊN THU VÀ THU KHÁC
1. Tài khoản này phản ánh số thu thuế hàng xuất, nhập khẩu và các khoản phải thu khác đã thu phải hoàn và số thu thuế hàng xuất, nhập khẩu và các khoản thu khác còn phải hoàn cho người nộp thuế.
2. Phải theo dõi theo từng người nộp thuế, số đã nộp thuế hàng xuất, nhập khẩu và các khoản thu khác được hoàn và từng lần hoàn thuế hàng xuất, nhập khẩu và các khoản thu khác của người nộp thuế.
KẾT CẤU, NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 336 -  PHẢI HOÀN THUẾ CHUYÊN THU VÀ THU KHÁC
Bên nợ: Số thuế hàng xuất, nhập khẩu và các khoản thu khác đã hoàn
Bên có: Số thuế hàng xuất, nhập khẩu và các khoản thu khác phải hoàn
Số dư bên có: Số thuế hàng xuất, nhập khẩu và các khoản thu khác còn phải hoàn.
Tài khoản 336- phải hoàn thuế chuyên thu và thu khác có 11 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 33601- Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 33602 - Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 33604 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Tài khoản 33605 - Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 33606 - Thuế BVMT
- Tài khoản 33607 - Thuế tự vệ
- Tài khoản 33608 - Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 33609 - Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 33610 - Tiền phạt, chậm nộp và phí
- Tài khoản 33699 - Hoàn thuế chuyên thu khác
TÀI KHOẢN 338
CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ
1. Tài khoản này phản ánh số tiền mặt và ngoại tệ tạm giữ của các đối tượng vi phạm hành chính về Hải quan, số tiền lệ phí thu hộ, số tiền đối tượng ký quỹ và việc xử lý số tiền tạm giữ và các khoản lệ phí đó.
2. Đối với tiền tạm giữ chờ xử lý: 
Từ khi tạm giữ cho đến khi có quyết định xử  lý của Hải quan (kể cả phần trả lại cho đối tượng):
- Từ khi tạm giữ tiền cho đến khi có quyết định xử lý của Hải quan được theo dõi trên tài khoản 33801” Tiền tạm giữ chờ xử lý”. 
- Sau khi có quyết định xử lý nộp ngân sách căn cứ vào quyết định Hải quan chuyển sang theo dõi trên tài khoản 720 ”Số thu bán tiền hàng tịch thu”, cho đến khi kết chuyển số nộp ngân sách.
- Chứng từ hạch toán Tài khoản 33801 “ Tiền tạm giữ chờ xử lý” là: Biên bản tạm giữ, phiếu thu, quyết định xử lý, phiếu chi và các chứng từ bán hàng tạm giữ (nếu có), quyết định nộp ngân sách.
- Hạch toán tiền tạm giữ chờ xử lý hạch toán chi tiết cho từng người nộp thuế có tiền tạm giữ chờ xử lý.
3. Đối với các khoản lệ phí thu hộ: Phải theo từng người nộp để thanh toán đầy đủ lệ phí thu hộ.
4. Đối với khoản ký quỹ của doanh nghiệp: Chỉ hạch toán vào tài khoản này số tiền ký quỹ của doanh nghiệp trong trường hợp chưa xác định rõ mức thuế phải nộp hoặc mặt hàng không có biểu thuế cụ thể. Khi có quyết định cụ thể sẽ chuyển nộp thuế hoặc trả lại cho người nộp.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN 338 - CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ
Bên nợ:
- Trả lại tiền tạm giữ cho đối tượng vi phạm hành chính về Hải quan;
- Khi có quyết định tịch thu chuyển số tiền tạm giữ nộp ngân sách;
- Trả lại tiền lệ phí thu hộ hoặc ký quỹ cho các đối tượng (người nộp) liên quan;
Bên có:
- Nhập quỹ số tiền và ngoại tệ tạm giữ của đối tượng vi phạm hành chính về Hải quan;
- Doanh nghiệp nộp tiền ký quỹ, tiền hải quan thu hộ cho các hiệp hội, cơ quan khác; Doanh nghiệp nộp nhầm trên tài khoản tiền gửi chưa xử lý;
- Điểu chỉnh các khoản nộp nhầm trên tài khoản tiền gửi đã xử lý (ghi đỏ).
Số dư bên có: Phản ánh số tiền, ngoại tệ tạm giữ chưa có quyết định xử lý, số thu hộ các đơn vị khác chưa thanh toán và số tiền doanh nghiệp còn đang ký quỹ.
Tài khoản 338 - Các khoản phải trả có 7 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 33801 - Tiền tạm giữ chờ xử lý
- Tài khoản 33802 - Ký quỹ của doanh nghiệp
- Tài khoản 33803 - Phải trả lệ phí cà phê
- Tài khoản 33804 - Phải trả lệ phí hạt tiêu
- Tài khoản 33805 - Phải trả lệ phí hạt điều
- Tài khoản 33808 - Phải trả lệ phí thu hộ khác
- Tài khoản 33809 - Phải trả khác
                                            TÀI KHOẢN 343
             THANH TOÁN VÃNG LAI VỚI ĐƠN VỊ DỰ TOÁN
Tài khoản này sử dụng cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để phản ánh quan hệ thanh toán giữa bộ phận kế toán thuế xuất, nhập khẩu với đơn vị dự toán về các khoản được trích lại cho cơ quan hải theo quy định.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN 343 - THANH TOÁN VÃNG LAI 
VỚI ĐƠN VỊ DỰ TOÁN
Bên nợ: Các khoản tiền đã chuyển sang tài khoản của đơn vị dự toán
Bên có: Kết chuyển số tiền đã chuyển sang cho đơn vị dự toán.
Số dư: Tài khoản này không có số dư.
Tài khoản 343 - Thanh toán vãng lai với đơn vị dự toán có 2 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 34301- Phí, lệ phí Hải quan
- Tài khoản 34302 - Tiền phạt vi phạm
- Tài khoản 34303 - Tiền bán hàng tịch thu
- Tài khoản 34309 - Các khoản khác.
TÀI KHOẢN 344
THANH TOÁN VÃNG LAI VỚI SỞ TÀI CHÍNH
Tài khoản này chỉ dùng để theo dõi, xử lý các khoản còn dư còn tồn (tiền, ngoại tệ, hàng hóa đã có quyết định tịch thu sung công quỹ đã chuyển sang Sở Tài chính) trên TK 344. Sau khi Sở Tài chính xử lý đối với các khoản còn dư tồn này và Hải quan nhận được chứng từ nộp ngân sách nhà nước, chứng từ chuyển tiền về Đơn vị dự toán của Sở tài chính thì cơ quan Hải quan thực hiện hạch toán cho số tiền còn dư tồn nói trên.

Không hạch toán tăng thêm số tiền, hàng chuyển Sở Tài chính trên tài khoản 334 “ Thanh toán vãng lai với sở tài chính”.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN 344 - THANH TOÁN VÃNG LAI VỚI SỞ TÀI CHÍNH.
Bên nợ:
- Số thu bán ngoại tệ và hàng hóa tịch thu do Sở Tài chính bán.
- Số tiền mặt xử lý tịch thu và số thu phạt vi phạm hành chính đã chuyển sang Sở Tài chính.
Bên Có: Số tiền, hàng hóa chuyển sang Sở Tài chính đã được nộp ngân sách, trích sang đơn vị dự toán.
Số dư bên Nợ: Số tiền mặt, ngoại tệ, hàng hóa tịch thu chuyển sang Sở Tài chính nhưng chưa xử lý.
Tài khoản Tài khoản 344 - Thanh toán vãng lai với Sở Tài chính có 3 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 34401 - Phạt vi phạm hành chính
- Tài khoản 34402 - Bán hàng tịch thu
- Tài khoản 34409 - Các khoản khác
TÀI KHOẢN 354
ĐIỀU CHỈNH GIẢM SỐ THU
Tài khoản 354 dùng cho các đơn vị Hải quan để phản ánh số thu đã nộp ngân sách theo niên độ ngân sách (năm trước, năm nay) của người nộp thuế được cấp có thẩm quyền xét miễn, giảm và các khoản được hoàn trả, thoái thu từ ngân sách.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN 354 - ĐIỀU CHỈNH GIẢM SỐ THU
Bên Nợ: Kết chuyển số thuế và thu khác đã được thoái thu thuế từ Ngân sách theo niêm độ năm trước, năm nay;
Bên Có: Số thoái thu thuế, thu khác từ Ngân sách theo niên độ năm trước, năm nay
Số dư: Tài khoản này không có số dư. 
Tài khoản 354 - Điều chỉnh giảm số thu có 5 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 35401 - Tiền chậm nộp thuế
- Tài khoản 35402 - Tiền phạt, chậm nộp phạt
- Tài khoản 35403 - Thoái thu thuế chuyên thu từ ngân sách
- Tài khoản 35404 - Thoái thu thuế tạm thu từ ngân sách
- Tài khoản 35409 - Điều chỉnh giảm khác
TÀI KHOẢN 355
TIỀN THUẾ VÀ THU KHÁC NỘP THỪA
Tài khoản 355 là tài khoản trung gian dùng cho các đơn vị Hải quan để phản ánh số thuế và thu khác đã nộp ngân sách do người nộp thuế nộp thừa, nộp nhầm nhưng theo quy định cơ quan hải quan không thực hiện hoàn trả (gồm: tiền nộp thừa dưới 50.000 đồng, tiền thuế GTGT đã quá 5 năm kể từ khi phát sinh); số nộp nhầm, nộp thừa khác cơ quan hải quan đã thông báo bằng văn bản nhưng người nộp thuế không đến làm thủ tục hoàn và đã hết thời hạn hoàn trả theo quy định.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN 355 - TIỀN THUẾ VÀ THU KHÁC NỘP THỪA
Bên Nợ: Số thuế và thu khác nộp thừa, nộp nhầm đã kết chuyển;
Bên Có: 
- Số thuế dưới 50.000 đồng, tiềng thuế GTGT nộp thừa, nộp nhầm đã nộp Ngân sách;
- Số nộp thừa, nộp nhầm khác đã nộp Ngân sách, cơ quan hải quan đã thông báo bằng văn bản nhưng người nộp thuế không đến làm thủ tục hoàn hoặc bù trừ
- Điều chỉnh giảm số thuế và thu khác nộp thừa, nộp nhầm khi người nộp thuế đến làm thủ tục hoàn, bù trừ (ghi đỏ)
Số dư bên có: Số thuế và thu khác nộp thừa, nộp nhầm chưa xử lý, chưa kết chuyển.
Tài khoản 355 - Tiền thuế và thu khác nộp thừa có 4 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 35501 - Tiền thuế nộp thừa
- Tài khoản 35502 - Tiền chậm nộp thuế
- Tài khoản 35403 - Tiền phạt, chậm nộp phạt
- Tài khoản 35404 - Thu khác
TÀI KHOẢN 715
SỐ THU THUẾ TẠM THU
Tài khoản này phản ánh số thu thuế tạm thu, số thuế tạm thu đã được hoàn, số thuế tạm thu đã nộp vào ngân sách của những hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập, hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN 715 - SỐ THU THUẾ TẠM THU
Bên Nợ: 
- Số thuế tạm thu đã thu đã hoàn cho người nộp thuế; 
- Kết chuyển số thuế tạm thu không thu theo quyết định không thu thuế tạm thu;
- Kết chuyển số thuế tạm thu đã thu đã nộp Ngân sách (đã quá thời hạn quy định nhưng chủ hàng không đến làm thủ tục thanh toán khi có quyết định nộp ngân sách);
- Điều chỉnh giảm số thu thuế tạm thu khi có quyết định hoàn thuế của cấp có thẩm quyền (ghi đỏ);
- Điều chỉnh giảm số thu thuế tạm thu kết chuyển (đã nộp ngân sách) khi có chứng từ thoái thu ngân sách niên độ năm nay của kho bạc (ghi đỏ). 
Bên Có: 
- Số thu thuế tạm thu của người nộp thuế;
- Điều chỉnh  giảm số thuế tạm phải thu của người nộp thuế khi có quyết định miễn, giảm, ấn định giảm (ghi đỏ);
- Kết chuyển số thuế tạm thu đã hoàn từ ngân sách theo quyết định hoàn thuế tạm thu, chứng từ xác nhận số đã hoàn của kho bạc;
- Điều chỉnh giảm số thu thuế tạm thu đã thu khi có chứng từ thoái thu ngân sách niên độ năm nay của kho bạc (ghi đỏ).
Số dư bên Có: Số thu thuế tạm thu chưa được hoàn, chưa được ghi giảm theo quyết định không thu thuế, chưa được nộp Ngân sách.
Tài khoản 715 -  Số thu thuế tạm thu có 9 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 71501 - Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 71502 - Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 71504 - Thuế TTĐB
- Tài khoản 71505 - Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 71506 - Thuế BVMT
- Tài khoản 71507 - Thuế tự vệ
- Tài khoản 71508 - Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 71509 - Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 71599 - Phải thu thuế tạm thu khác
TÀI KHOẢN 716
SỐ THU THUẾ CHUYÊN THU
Tài khoản này phản ánh số thu về thuế chuyên thu, số thuế đã thu đã được nộp Ngân sách, số thu thuế chưa thu hoặc đã thu chưa nộp Ngân sách của người nộp thuế phải nộp thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu. Không phản ánh vào tài khoản này số thu thuế hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập, hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN 716 - SỐ THU THUẾ CHUYÊN THU
Bên  Nợ: 
- Kết chuyển số tiền thuế đã thu đã được nộp Ngân sách; 
- Kết chuyển số thu thuế đã được ghi thu Ngân sách;
- Số thuế được hoàn theo quyết định hoàn thuế;
- Điều chỉnh giảm số thu thuế xuất, nhập khẩu khi có quyết định hoàn thuế của cấp có thẩm quyền (ghi đỏ);
- Điều chỉnh giảm số thuế kết chuyển (đã nộp ngân sách) khi có chứng từ thoái thu ngân sách niên độ năm nay của kho bạc (ghi đỏ). 
Bên Có: 
- Số thuế phải thu của người nộp thuế;
- Kết chuyển số thuế đã hoàn từ Ngân sách;
- Điều chỉnh giảm số thuế hàng xuất, nhập khẩu phải thu khi có quyết định miễn giảm, ấn định giảm thuế của cấp có thẩm quyền (ghi đỏ); 
- Điều chỉnh giảm số thuế xuất, nhập khẩu đã thu khi có chứng từ thoái thu thuế từ ngân sách (niên độ năm nay) của kho bạc (ghi đỏ);
- Số thuế phi mậu dịch đã thu được. 
Số dư bên Có: 
- Phản ánh số thu thuế chưa thu hoặc đã thu nhưng chưa nộp ngân sách. 
Tài khoản 716  - Số thu thuế chuyên thu có 10 tài khoản cấp 2, như sau: 
- Tài khoản 71601 - Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 71602 - Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 71603 - Thuế GTGT
- Tài khoản 71604 - Thuế TTĐB
- Tài khoản 71605 - Thuế chống bán phá giá
- Tài khoản 71606 - Thuế BVMT
- Tài khoản 71607 - Thuế tự vệ
- Tài khoản 71608 - Thuế chống phân biệt đối xử
- Tài khoản 71609 - Thuế chống trợ cấp
- Tài khoản 71699 - Số thu thuế chuyên thu khác
TÀI KHOẢN 717
SỐ THU TRUY THU THUẾ
Tài khoản này phản ánh số thu truy thu thuế, số thu truy thu thuế đã thu, số thu truy thu thuế chưa thu được (tài khoản này chỉ dùng để xử lý số dư còn tồn tại)
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN 717 - SỐ THU TRUY THU THUẾ
Bên Nợ: 
- Kết chuyển số thu truy thu thuế thu được đã nộp ngân sách; 
- Kết chuyển số thu truy thu thuế thu được đã trích thưởng (nếu có).
Bên Có: 
Số thu truy thu thuế theo quyết định truy thu thuế.
Số dư bên Có: 
Số thuế đã có quyết định truy thu nhưng chưa thu được hoặc đã thu được nhưng chưa làm thủ tục để nộp Ngân sách  
Tài khoản 717  - Số thu truy thu thuế có 5 tài khoản cấp 2, như sau: 
- Tài khoản 71701 - Thuế xuất khẩu
- Tài khoản 71702 - Thuế nhập khẩu
- Tài khoản 71703 - Thuế GTGT
- Tài khoản 71704 - Thuế TTĐB
- Tài khoản 71705 - Thuế tự vệ chống bán phá giá
TÀI KHOẢN 718
SỐ THU PHÍ, LỆ PHÍ HẢI QUAN
Tài khoản này phản ánh số thu phí, lệ phí hải quan, việc phân phối số phí, lệ phí hải quan thu được; số phí, lệ phí Hải quan đã thu chưa chuyển đơn vị cấp trên, số phí, lệ phí Hải quan đã thu chuyển đơn vị dự toán.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN  718 - SỐ THU PHÍ, LỆ PHÍ HẢI QUAN.
Bên Nợ: Kết chuyển số phí, lệ phí hải quan thu được đã chuyển cho đơn vị dự toán, chuyển đơn vị cấp trên. 
Bên Có: Số thu phí, lệ phí Hải quan. 
Số dư bên Có: Số thu phí, lệ phí Hải quan đã thu nhưng chưa chuyển đơn vị dự toán, chuyển đơn vị cấp trên. 
Tài khoản 718 - Số thu phí, lệ phí hải quan có 3 tài khoản cấp 2. 
- Tài khoản 71801 - Lệ phí làm thủ tục hải quan
- Tài khoản 71803 - Lệ phí quá cảnh 
- Tài khoản 71809 - Phí, lệ phí khác 
TÀI KHOẢN 719
SỐ THU PHẠT, TIỀN CHẬM NỘP
Tài khoản này phản ánh số thu chậm nộp thuế, phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và vi phạm hành chính ngoài lĩnh vực thuế, việc xử lý số tiền chậm nộp và số thu phạt chưa nộp Ngân sách.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN 719 - SỐ THU PHẠT, TIỀN CHẬM NỘP
Bên Nợ: 
- Kết chuyển tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính đã nộp vào ngân sách; 
- Điều chỉnh giảm số thu tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính khi có quyết định hoàn (ghi đỏ); 
- Điều chỉnh giảm số kết chuyển thu tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính đã nộp ngân sách (ghi đỏ); 
- Kết chuyển số tiền chậm nộp, phạt vi phạm hành chính đã nộp ngân sách theo chứng từ nộp tiền, báo có của kho bạc;
- Kết chuyển số tiền phạt vi phạm hành chính đã nộp ngân sách theo thông báo của Sở Tài chính;
- Kết chuyển số tiền thưởng chuyển cho đơn vị dự toán (nếu có).
Bên Có: 
- Phản ánh số thu phạt, tiền chậm nộp theo Chứng từ ghi số thu phạt, tiền chậm nộp;
- Điều chỉnh giảm số thu tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính khi có quyết định giảm, ấn định giảm (ghi đỏ);
- Điều chỉnh giảm số thu tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính đã nộp ngân sách khi có chứng từ thoái thu ngân sách tiền chậm nộp, tiền phạt của kho bạc (ghi đỏ);
Số dư bên Có: 
- Phản ánh số thu tiền phạt, tiền chậm nộp chưa thu hoặc đã thu chưa làm thủ tục nộp ngân sách; 
- Số thu phạt vi phạm hành chính đã thu nhưng chưa có quyết định xử lý. 
Tài khoản 719 - Số thu phạt có 5 tài khoản cấp 2, như sau:
- Tài khoản 71901 - Tiền chậm nộp thuế
- Tài khoản 71902 - Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế
- Tài khoản 71903 - Phạt vi phạm hành chính ngoài lĩnh vực thuế
- Tài khoản 71904 - Tiền chậm nộp phạt
- Tài khoản 71909 - Khác
TÀI KHOẢN 720
SỐ THU BÁN TIỀN, HÀNG TỊCH THU
Tài khoản này phản ánh số tiền thu về bán hàng hóa, tiền, ngoại tệ tịch thu của các đối tượng vi phạm hành chính tại các đơn vị Hải quan và việc xử lý số tiền này của cơ quan tài chính.
KẾT CẤU NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN  720 - SỐ THU BÁN TIỀN, HÀNG TỊCH THU
Bên Nợ: 
- Kết chuyển số đã nộp ngân sách về tiền bán hàng hóa, ngoại tệ tịch thu;
- Kết chuyển số đã được thanh toán chi phí xử lý và trích thưởng (nếu có).
Bên Có: Số thu về bán hàng hóa, ngoại tệ bị tịch thu căn cứ chứng từ bán hàng hóa, ngoại tệ.
Số dư Có: Số thu về bán ngoại tệ, hàng hóa tịch thu chưa được nộp ngân sách.
LOẠI TÀI KHOẢN 0
CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
Các tài khoản ngoài Bảng Cân đối dùng để phản ánh những tài sản tạm thời để ở đơn vị nhưng không thuộc quyền sở hữu của đơn vị hàng hóa tạm giữ. Ngoài ra các tài khoản này còn phản ánh các khoản thu bằng ngoại tệ  đã được phản ánh tại tài khoản trong Bảng cân đối kế toán nhưng đơn vị cần phải theo dõi để phục vụ yêu cầu quản lý.
Các tài khoản ngoài bảng cân đối được ghi theo phương pháp ghi "Đơn" nghĩa là khi ghi vào một tài khoản này thì không phải ghi quan hệ đối xứng với một tài khoản khác. 
Khi tính giá trị để ghi Nợ, ghi Có trên các tài khoản ngoài bảng phải theo cùng một giá. Giá trị của hàng hóa ghi theo giá ghi trong biên bản hoặc phiếu xuất kho. ấn chỉ không thu tiền căn cứ vào giá ghi trên phiếu xuất kho của Tổng cục, ngoại tệ tính theo tỷ giá mua vào do Ngân hàng công bố tại thời điểm thu ngoại tệ. 
Tất cả các hàng hóa, vật tư, tài sản phản ánh trên các tài khoản ngoài Bảng đều phải được bảo quản chu đáo và phải tiến hành kiểm kê thường kỳ như tài sản thuộc sở hữu của đơn vị. 
Loại tài khoản 0 có 3 tài khoản: 
- Tài khoản 002 - Hàng tạm giữ 
- Tài khoản 005 - Giá trị hàng hóa, tiền tịch thu chuyển sang Sở tài chính
- Tài khoản 007 - Ngoại tệ các loại
TÀI KHOẢN 002
HÀNG TẠM GIỮ
Tài khoản này phản ánh giá trị hàng hóa tạm giữ của các đối tượng vi phạm chành chính về hải quạn trong thời gian lưu giữ hàng hóa tại kho Hải quan chờ xử lý.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN 002 - HÀNG TẠM GIỮ
Bên Nợ: Giá trị hàng tạm giữ chờ xử lý của các đối tượng vi phạm hành chính về Hải quan. 
Bên Có: Giá trị hàng hóa tạm giữ đã xử lý. 
Số dư bên Nợ: Giá trị hàng hóa còn tạm giữ chờ xử lý.
TÀI KHOẢN 005
GIÁ TRỊ HÀNG HÓA, TIỀN TỊCH THU
CHUYỂN SANG SỞ TÀI CHÍNH
Tài khoản này phản ánh giá trị hàng hóa, tiền và ngoại tệ có quyết định tịch thu để bán nộp ngân sách, thanh toán chi kinh phí liên quan để xử lý hoặc trích thưởng theo quy định.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN 005
Bên Nợ: Phản ánh số tiền mặt và giá trị hàng hóa, ngoại tệ tịch thu. 
Bên Có: Giá trị tiền, hàng hóa tịch thu đã bán và xử lý phân phối. 
Số dư bên Nợ: Phản ánh giá trị hàng hóa và tiền tịch thu chưa bán, chưa xử lý phân phối.
TÀI KHOẢN 007
NGOẠI TỆ CÁC LOẠI
Tài khoản 007 phản ánh tình hình thu, chi, còn lại theo nguyên tệ của các loại ngoại tệ ở đơn vị.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH
CỦA TÀI KHOẢN 007 - NGOẠI TỆ CÁC LOẠI
Bên Nợ: Số ngoại tệ thu vào ( nguyên tệ) 
Bên Có : Số ngoại tệ xuất ra ( nguyên tệ) 
Số dư bên Nợ: Số ngoại tệ còn lại (nguyên tệ) 
Trên tài khoản này không qui đổi các đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam. 
Kế toán chi tiết tài khoản 007 theo từng loại nguyên tệ.   


PHỤ LỤC 04

DANH MỤC VÀ MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư …….ngày…tháng…năm…của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


1. Danh mục chứng từ kế toán

	STT
	Mẫu số
	Chứng từ
	Loại chứng từ
	Văn bản ban hành
	Mục đích sử dụng
	Mục đích hạch toán

	I
	Chứng từ kế toán ban hành kèm theo Thông tư này

	1
	C01-HQ
	Chứng từ ghi sổ thuế phải thu 
(lưu hành nội bộ)
	Chứng từ ghi sổ nội bộ
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Ghi sổ kế toán số thuế phải thu của người nộp thuế
	Hạch toán số thuế phải thu theo từng tờ khai

	2
	C02-HQ
	Chứng từ ghi sổ lệ phí hải quan phải thu 
(lưu hành nội bộ)
	Chứng từ ghi sổ nội bộ
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Ghi sổ kế toán số lệ phí hải quan phải thu của người nộp thuế
	Hạch toán số lệ phí HQ phải thu

	3
	C03-HQ
	Chứng từ ghi sổ tiền chậm nộp phải thu 
(lưu hành nội bộ)
	Chứng từ ghi sổ nội bộ
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Ghi sổ kế toán số tiền chậm nộp phải thu, theo dõi ngày chậm nộp
	Hạch toán tiền chậm nộp phải thu

	4
	C04-HQ
	Chứng từ ghi sổ tiền phạt VPHC phải thu 
(lưu hành nội bộ)
	Chứng từ ghi sổ nội bộ
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Ghi sổ kế toán số tiền phạt phải thu, theo dõi ngày chậm nộp


	Hạch toán tiền phạt phải thu

	5
	C05-HQ
	Thông báo về việc nộp lệ phí hải quan

(Áp dụng cho trường hợp nộp theo tháng)
	Thông báo
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Trường hợp người nộp thuế đăng ký nộp lệ phí hải quan theo tháng
	Không hạch toán

	6
	C06-HQ
	Quyết định 
về việc hoàn lệ phí hải quan
	Quyết định
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Trường hợp hoàn lệ phí hải quan tại cấp chi cục
	Hạch toán hoàn tiền lệ phí HQ

	7
	C07-HQ
	Quyết định 
Về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu
	Quyết định
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Trường hợp được xét miễn thuế theo quy định
	Hạch toán giảm thuế phải thu

	8
	C8-HQ
	Quyết định
Về việc giảm thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	Quyết định
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Trường hợp được giảm thuế theo quy định
	Hạch toán giảm thuế phải thu

	9
	C9-HQ
	Quyết định 
về việc xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp
	Quyết định
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Trường hợp xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định
	Hạch toán giảm nợ thuế, tiền chậm nộp phải thu

	10
	C10-HQ
	Quyết định 
Về việc chuyển loại hình xuất khẩu, nhập khẩu
	Quyết định
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Trường hợp chuyển loại hình xuất khẩu, nhập khẩu
	Hạch toán giảm thuế phải thu của tờ khai chuyển loại hình

	11
	C11-HQ
	Quyết định 
Về việc chuyển nộp thuế tạm thu vào tài khoản thu NSNN
	Quyết định
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Trường hợp thuế tạm thu đã thu sau 135 ngày chuyển nộp vào tài khoản thu NSNN
	Hạch toán thu nộp NSNN thuế tạm thu

	12
	C12-HQ
	Giấy xác nhận thuế giá trị gia tăng nộp thừa
	Quyết định
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Hải quan xác nhận thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa cho người nộp thuế
	Hạch toán (điều chỉnh giảm) thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm

	13
	C13-HQ
	Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt
	Biên bản kiểm kê
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Trường hợp kiểm kê quỹ tiền mặt
	Hạch toán khi có sự chênh lệch tăng, giảm sổ quỹ so thực tế kiểm kê

	14
	C14-HQ
	Biên bản kiểm kê tang vật, phương tiện tạm giữ
	Biên bản kiểm kê
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Trường hợp kiểm kê kho hàng, phương tiện, tang vật tạm giữ
	Hạch toán khi có sự chênh lệch tăng, giảm sổ kho so thực tế kiểm kê

	15
	C15-HQ
	Bảng kê chi tiết tiền thuế, tiền chậm nộp nộp thừa
	Bảng kê
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Kết chuyển tiền thuế   nộp thừa người nộp thuế không đến làm thủ tục hoàn trả
	Hạch toán kết chuyển

	16
	C16-HQ
	Bảng kê chi tiết tiền phạt VPHC, chậm nộp phạt nộp thừa
	Bảng kê
	Thông tư…..TT-BTC ngày…../2013 của Bộ Tài chính.
	Kết chuyển tiền thuế   nộp thừa người nộp thuế không đến làm thủ tục hoàn trả
	Hạch toán kết chuyển

	II
	Chứng từ thu, nộp ngân sách

	17
	C1-07/NS
	Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN
	Chứng từ điều chỉnh
	Thông tư 08/2013/TT-BTC và quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư 08/2013/TT-BTC
	Điều chỉnh các khoản thu NSNN được phép điều chỉnh
	Hạch toán điều chỉnh khoản thu nộp NSNN

	18
	C1-05/NS
	Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN
	Chứng từ hoàn, thu nộp thuế
	Thông tư 08/2013/TT-BTC và quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư 08/2013/TT-BTC
	Hoàn trả kiêm bù trừ các khoản thu NSNN theo quy định
	Hạch toán bù trừ số được hoàn với số phải nộp của Người nộp thuế

	19
	C1-04/NS
	Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN
	Chứng từ hoàn thuế
	Thông tư 08/2013/TT-BTC và quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư 08/2013/TT-BTC
	Hoàn trả khoản thu NSNN
	Hạch toán hoàn khoản đã thu nộp NSNN

	20
	C4-02/KB
	Ủy nhiệm chi
	Chứng từ hoàn, thu nộp thuế
	Thông tư 08/2013/TT-BTC và quyết định số 759/QĐ-BTC đính chính thông tư 08/2013/TT-BTC
	Hoàn trả hoặc bù trừ thuế tạm thu, chuyển lệ phí và các khoản thu hộ khác đã thu từ tài khoản tiền gửi của hải quan theo quy định

	Hạch toán thuế tạm thu được hoàn, được bù trừ của Người nộp thuế

	III
	Chứng từ kế toán ban hành tại các văn bản pháp quy khác

	21
	
	Các chứng từ nghiệp vụ hải quan; Tờ khai hải quan…
	
	Luật hải quan, văn bản hướng dẫn luật
	
	

	22
	
	Các quyết định phạt VPHC, biên bản xử phạt, biên bản tạm giữ…
	
	Luật xử lý vi phạm hành chính, văn bản hướng dẫn luật
	
	

	23
	
	Các loại biên lai thu tiền
	
	Văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính
	
	

	24
	
	Các loại giấy nộp tiền
	
	Văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính
	
	

	25
	
	Các chứng từ kế toán hướng dẫn khác liên quan đến thuế và thu khác đối với hàng hóa XNK
	
	Các văn bản pháp quy khác
	
	

	26
	
	Các chứng từ kế toán bắt buộc khác
	
	Các văn bản pháp quy khác
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